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. Lời nói đầu - Môn học MathCad 
. Giới thiệu Mathcad 2001i 

. Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001i 
. MathCad với đại số và số học 


. Véc tơ và ma trần 

. Các hàm số trong Mathcad 

. Vẽ đồ thị 

. Lập trình 

. Nhúng kết dữ liệu 

. MathCad ứng dụng (phần 1) 
. MathCad ứng dụng - phần 2 


. Tài liệu tham khảo - Giáo trình MathCad 


Lời nói đầu - Môn học MathCad 
LỜI NÓI ĐẦU 


Mathcad là một phần mềm tính toán mạnh, giao diện rất thân thiện với 
WORD, có những bảng tính và hàm giống như EXCEL và cả phần đồ 
hoạ. Ngoài ra còn có thể lập trình trên Mathcad như một ngôn ngữ lập 
trình bậc cao. Vì thế Mathcad rất phù hợp cho các kỹ sư trong việc tính 
toán cũng như thuyết minh một đồ án kỹ thuật. 


Giáo trình môn học Mathcad được biên soạn dành cho sinh viên ngành 
Thủy Công và cũng là tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành Môi 
trường và Xây dựng. Do đặc thù môn học này có 2 tín chỉ (1 tín chỉ lý 
thuyết và 1 tín chỉ thực tập). Tác giả không có tham vọng giới thiệu thật 
đầy đủ và chỉ tiết, mục đích giáo trình này nhằm hướng đến cho sinh 
viên ngành Thuỷ Công có thể ứng dụng công nghệ thông tin để giải 
quyết những bài toán trong chuyên ngành nhanh chóng và hiệu quả. 


Ngoài những phần lý thuyết, bài giảng còn đưa ra những bài tập Ứng 
dụng trong chuyên ngành nhằm giúp sinh viên dễ hiểu hơn. 


Trong thời gian biên soạn, tác giả chân thành cảm ơn sự giúp đở của 
MSc. Trần Văn Hừng, KS.Trần văn Tỷ và KS. Lâm Văn Thịnh. 


Do kiến thức và thời gian có hạn, tài liệu tham khảo rất hiếm cho nên 
giáo trình không tránh nhữỮng thiểu sót. Rât mong sự đóng góp chân thành 


của các bạn đồng nghiệp và sinh viên. 


Tác giả 


Giới thiệu Mathcad 2001i 


CÁC THAO TÁC CÂN THIẾT 


Khởi động Mathcad 2001i 
Để khởi động Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau: 


Nhắp đúp vào biểu tượng 


&à 


e  Nhắp vào nút Start/Mathsoft Apps/Mathcad 2001i professional. 


Thoát khỏi Mathcad 2001i 

Để thoát khỏi Mathcad 2001i, có thể thực hiện theo các cách sau: 
se 'Trên thanh menu : chọn File/Exit. 
« TỪ bàn phím: nhấn Alt+F+X. 
e Nhắp vào nút điều khiển 


xị 


Lưu trữ 


Lưu Worksheet với tên mới 


Khi vừa khởi động Mathcad 2001i, khi muốn lưu trữ lại hoặc từ file cũ 
muốn lưu trữ lại với tên mới, bằng các cách sau: 


se 'Trên thanh menu: chọn File/Save As... 


« Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Alt+F+A 


Mathcad 2001i sẽ mở ra hộp thoại Save As (hình 1.1) cho phép đặt tên và 
chọn nơi lưu trỮ, trong đó: 


Mục Save in: chọn thư mục cần lưu trữ (hình 1.1) chọn thư mục Mathcad 
20011. 


Mục Eile name: nơi đặt tên cho Worksheet. 


Mục Save as type: cho phép lưu trữ Worksheet theo các phiên bản của 
Mathcad hoặc ở dạng Template,... 


Save ñs ?| xí 


Sawe in: |S Mathcad 201i xjị ©E1irt% 
E7 


History 


Desktop 


LÄ 


N 


kịụ Cömpui 
£.Bẽmi 
SE 
kịụ Netwanrk P... 


File name: | ính Toan Thuy Var| vị 
Save as tụpe: [Mathcad 2001 worksheet [*.mecd] vị Cancel 


Hình 1.1. Hộp thoại Save As 


Sau đó, nhắp vào nút Save (hoặc gõ Enter) để hoàn tất việc lưu trữ. 


Lưu Worksheet đã có tên sẵn 
e Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng 
IS) 


‹ Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+S (hoặc Alt+E+S). 
se 'Trên thanh menu: chọn File/Save. 


Mớ một Worksheet 


Mở một Worksheet hoàn toàn mới 
«Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng 
Ih 
« TỪ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+N (hoặc Alt+E+N). 
se "Trên thanh menu: chọn File/New. 


Sau đó, hộp thoại New xuất hiện ( hình 1.2) 


\wWorksheet Templates 


Eancel 


nn lốc Brntwuse... 
Specificatinn Form — Browse.. | 


Table of Eontenits 
wWeh Paqe 


Hình 1.2. Hộp thoại New 


Mở một Worksheet đã có sẵn 
‹© Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng 
I= 
° Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+O (hoặc Alt+E+O). 
se Trên thanh menu: chọn File/Open. 
Sau đó, xuất hiện Hộp thoại Open như hình 1.3 


eỔ Mục Look in: chọn thư mục có chứa fie cần mở. 

e« Mục File name: tên file cần mở. 

« Mục Files of type: có thể mở các tập tin của Mathcad với các đuôi 
*.mcd (caùc Worksheet); *.mct (caùc Template); *.hbk (sách giúp đỠ 
của Mathcad); *.* (hieän thò taát caô caùc taäp tin). 


Sau đó chọn Open để hoàn tất việc mở một tập tin. 


+|x 
Look in: | C3 Mathcad 201i vị e mc‡f- 


E1 


Histor 


Desktop 
— 

Mụ Camputer 
£.m 
lêi5 

lu Network P... 


Fie name: [Tính Toán Thuỷ Văn x| 


Files nf tụne: ði| Mathcad Files [*.mecdl;*.mect;*.hbk.;°.htm] 


Hình 1.3. Hộp thoại Open 


GIỚI THIỆU GIAO DIỆN Mathcad 2001i 


Thanh tiêu đề (Title bar) ( hình 1.4) 


«VỊ trí: nằm trên đỉnh màn hình, cho biết chương trình đang chạy là 
Mathcad 2001i, trang đang làm việc là [Untitled:1] (đối với tập tin 
chưa có tên), [Tên tập tin] đối với tập tin đã có tên. 


‹ _ Nút điều khiển màn hình: nằm bên phải màn hình 


=lẽ| xị 


Ä C2 2t<cE03 2 2nseiricrcoiieredttvdktterertbkodbrddl vi toumniuaotdmvoobfrsvaoloetreipOtouoeiuosyeeg 


Thanh Menu ' Thanh Tiêu để - 


Mathcad Professional - [UntiHed:1 ] LJ ị 


|D-œMI&làŸ ý 0:6 < ‹ ": | ĐÐ |8: @ Ji vị g1 $ 
Nam 5ã. —. —Yln xjịqzruljr EE ƒE 
IiRNSREEgsir|== SG) 


PS 111.111 


Vì ùng đề soạn thảo. 


và tính toán ị ề Crosshair 
KT NT 0 00000 00000000011080000000001115/8 4——————————— 


F71 11113.Ẫ.d...6. ốc... 


Thanh Trạng thái : Các thanh cuộn 


Press F1 for hep. AUTO Í — NUM Pagel - ⁄2 


Hình L4 Giao điện 1fathcad 2001i 


Thanh thực đơn (menu bar) ( hình 1.4 ) 


Trên thanh thực đơn (menu bar) có nhiều trình đơn, khi một trình đơn 
được chọn, thì ngay lập tức một thực đơn thả (Full Down menu) (hình 
1.5) xuất hiện cho phép chọn lệnh kế tiếp. 


Eile: ngoài các lệnh tương tự như WORD, EXCEL, còn có các lệnh giao 
tiếp với các người dùng Mathcad khác trên thế giới thông qua mạng 
Internet (Collaboratory) (hình 1.5). 


Edit: điểm nổi bật trong này là xuất hiện các mục Links, Object giúp 
người sử dụng Mathcad có thể trao đổi dữ liệu với các đối tượng khác 
(hình 1.6). 


Eull Down menu 


Hình.I.5. Chọn trình File trên thanh menu ` 


TU Họ Họ tu ti 00 00108080010008014000140080000000080000404001008000040100000000108480944 


Mathcad Professional - [Untitled:1 ] 
| li “2 J00 G242 


ctr+Y 


ctrl+2 


cEr+C 


ctir+D 


cir+⁄ 


Hình. 1.6. Chọn trình BÀI trên thanh HenH 


Insert : Trong menu này (hình1.7) Mathcad cho phép chèn các mỤc sau: 


Insert 
Granh 


Íš9 Functian...  Ctr+E 


E? Lnit... Ctrl+U 
Picture Ctrl+T 
ñrea 


[:i] Matrx..  Chl+M 


at f“eniori 
Text Regian 


Page Break 


lo Hyperlink..... ctrl+K 
Reference... 
In Camponerit... 


Hình. 1.7 


9n HỆ nhi rrrrrrirrrrerrD 


* Graph : chèn vào các loại đô thị. 


x Matrix... : chèn vào một Véctơ hoặc Mĩa trần. ị 
® Function... : chèn vào những hàm số đã được lập sẵn 
chăn hạn như: sin, cos... ị 
® Unit... : chèn đơn vỊ. 

* Picture : chén vào rnột hình vẽ. ị 
° Math Region : chẻn rnột vủng trống để nhập công thức 
koán. ị 
x Text Region : chèn một vùng trống để nhập văn bản. 

° Page Break : chèn đường phân trang. 

° Reference... : tạo một liên kết với một tập tin Excel, 
Mathcad khác. ị 
* Cormnponent : tạo một liên kết với một tập tin Excel, 


Mathc ad... 


Forrnat 


Equation... 
Result... 

Ä Text,.. 

=T Paragraph... 
Tabs... 
Stvle... 


ft ErnpertiES... 


Graph ) 
Colnr ) 


SEpnarate F.eniirs 


ñliqn Regions ) 
ñrea l¿ 
Protect Worksheet... 
HeadersjFaoters... 
Repadinate Rlaw: 


® Olject : chẻn ảnh. 
: Định dạng Text, Equation, đồ thị... (ìøw 1.8) 


® Equation... : định dạng các dạng thức toán học về kiểu 


chữ, kích thước, màu sắc,. 

ˆ ® Text : định vn: cho văn bản về kiểu chữ, kí 

cỡ, chỉ số trên, chỉ số đưới,. 

° Result : định là kết quả (ìuh 1.9) 

. Properties 

: PropertiesDispiay : tô màu vùng được chọn. ị 

ị '* PropertieeCalculation/Disable Evaluation : — xuất hiện 

hình chữ nhật màu đen phía trên, sẽ lkhông thể hiện lết quả. 
* Properties/Caleulatiowu EnabieOptimizatiow : xuất hiện dầu 

Sao đỏ, kích vào đó sẽ thể hiện kết quả (hình 1.19). ị 


° Separate regions : tách rời các vùng chồng ghép. 
° Align Regions : canh hàng ngang hàng đọc. 
® Headers/FooteTs... : tạo tựa đề đầu trang và cuối trang 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hình 1.9. Định dạn 


ø kết quả 


Properties 
b=?7 
Hình. 1.10. Hộp thoại Properiies : 
đan — =.. ” 4 Math (hình 1.17) 
® Calculate : tính một biểu thức khi đã được shi| 


Chức năng này chỉ sử dụng khi không đánh dẫu vào Aiommalic 
calculafe trên thanh Math. 
x † Calculate nu. : là nhật hoá tất cả các kết quả tính 


BS 1111. 111111.éố 


° s Automatic Calculate : tự động cập nhật hoá tât cả các kết 
quả khi thay đổi biến. ị 


® Optimization : đánh giá ước lượng, phần tích biểu 
thức hoặc chương trình. 
® Options : thay đổi các tham số của chương 


trinh. 


Ví dụ: | xi=4 


Tính biểu thức với biến x được cho như sau: `. 
x=4 | 
a= (z+1)? - (x-1)2* [Iptimized RøSuUlt 


Nhắp đúp đấu hoa thị ta thấy đạng đơn giản hơn 


của biểu thức. 


À 489998808909888889988988099999889889999809090889988088089089988999908886985880804 


Symbolcs #* Symbolics (3# 1.12) 


Evaluate `. Các phép toán về Symbolics: Các lệnh này sẽ được giới 
5iIP|f thiệu kỹ ở chương 3. 

Exparid ị 

artor. 

Cnl|Ect 

Pnlyriornia| sœEfficiEriEs 


Variahle } 


Matrix › 
Transforrmn } 


ng Style... 


Window s*+ Window đt” 1.13) 
€øcado ® Cascade : các cửa số xếp chồng lên nhau. ị 
Tứe Vertical ° TileHorizontal : các cửa số xếp thành hàng ngang kế tếp 
nhau. ị 
TT: N = Tile Vertical : các cửa số xếp thành hàng dọc kế tiếp nhau. 


BE NA tả ~ Help (hình 1.14) 


đ MathadHelp F1 Nhắp vào từng mục, xuất hiện các phần giúp đỡ, có thể 
Developer's Reference mở Resource Center để xem các Quicksheet, các bảng tiện 
añuthor's Refererice ích hoặc mở sách tra cứu.. 


mm Resqurce Center 
Tip of the Day... 
Onen Book... 


Mathcad LIndate 
Aabout Mathcad... 
Handbooks "3 


C775. 1111 ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ 


Hình. 1.14 


Thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar) (hình 1.15) 


055084062305 2102 GDÓ24UGLG "1" E EUĐGI|DBEö LL-— x]iø $2 


Thanh công cụ chuẩn chuẩn (Standard Toolbar) cho phép thực hiện các 
thao tác bằng biểu tượng (hình 1.15) nhƯ sau: 


° : canh hàng ngang, hàng dọc các vùng. 

„ # : liệt kê tất cả các hàm số có thể chèn vào WVorksheet. 

« Đử : liệt kê tất cả các đơn vị có thể chèn vào WVorksheet. 

«in : liên kết một Worksheet của Mathcad với những dữ liệu nguồn 


khác như Word, Excel... 


la 
: tạo một mối liên kết với các nguồn tài liệu khác do người sử dụng tự 


lập nên. Khi sử dụng, chỉ cần kích đúp vào từ nào đó của tài liệu tức 
khäc sẽ xuất hiện tài liệu khác có liên quan đến nó. 


Thanh định dạng (Formatting Toolbar) (hình 1.16) 


g1 111111411 


dôo80986090990608696096090906000080600609086090069809809900680900080600609909098600809009980980906480980908068060086960009090099869809800680980000908068600E 


Cho phép định dạng đối tượng về: Kiểu chữ (Font), kích cỠ (size), canh 
hàng ngang, dọc, chỉ sỐ trên, dưới,... 


Thanh công cụ Math (Math Toolbar) 


Calculator toolbar 
#f 7 Graphtoolbar 


[| Mfatrrztoolbar 


Sex t2 xixcS6scenobenorcsdoaioacssieEieseeetie ị x=  Evaluahon toolbar 


,”—— ` 


J _ Calculus toolbar 


^ 
IVW 


#® § °% 


Boolean toolbar 


Programrmng toolbar 
Creek toolbar 


Symbolic toolbar 


Thanh công cụ Math chuyên dùng để tính toán (hình 1.17), khi nhắp vào 
mỗi biểu tượng trên thanh công cụ Math thì xuất hiện lần lượt các bảng 


5qgUu: 


« Số học (Calculator Tollbar). 


e Bảng lựa chọn các dạng đồ thị (Graph Tollbar). 


e_ Véc tơ và Ma trận (Vector and Matrix Tollbar). 


e Bảng các toán tử quan hệ (Evaluation Tollbar and Boolean Tollbar). 
e Bảng các phép toán về đạo hàm, tích phân, giới hạn,...(Caculus 


Tollbar). 


»° Bảng các từ khoá để lập chương trình (Programming Tollbar). 
se Bảng các mẫu ký tự Hy Lạp (Greek Symbol Tollbar). 
« Bảng các từ khoá Symbolic (Symbolic keyword Tollbar). 


Calculator xi Symhbholic 


Programmiing xi 


II xÍ bi 


Thanh trạng thái (Status bar) (hình1.19 ) 


Vùng soạn thảo và tính toán (region), hình chữ thập (crosshair) (hình 
1.4) 


Vùng soạn thảo và tính toán: có dạng hình chữ nhật màu trắng (mặc 
định). 


Hình chữ thập màu đỏ (Crosshair): thể hiện vị trí để trình bày một đối 
tượng trên màn hình. 


ĐỊNH DẠNG TRANG VÀ IN 


Định dạng trang in 


Để định dạng trang in, từ thanh menu chọn Eile/Page Setup... xuất hiện 
hộp thoại Page Setup... (hình 1.20). 


Page Setup | 


f Portrait : ïE Right |1.2 
f~ Landscape Tap: E Battoam: E 


[— Print single page width 


ancel | PFrintei... | 


Hình 1.20. Hộp thoại Page Setup 
Tại mục Paper size: chọn khổ giấy. 
Orientation Portrait: chọn kiểu in trang đứng. 
Orientation Landscape: chọn kiểu in trang ngang. 


Margins : canh lề trái, phải, trên, dưới. Mặc định đơn vị là inches (1in = 
2.54cm). 


In từ Mathcad 
Để in trong Mathcad, thực hiện theo các cách sau: 
Từ thanh menu: chọn File/Print... 


Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+P. 


shọn kiêu in như SẠI, (in tất cả), 


(chọn trang in), 
(n phần được chọn), ị 


án trang hiện hành). 


Hình 121. Hộp thoại Priui 


Nhập ký tự và công thức trên Mathcad 2001 
NHẬP KÝ TỰ 
Lựa chọn thuộc tính cho ký tự 


Trên thanh menu : chọn Format/Style, xuất hiện hộp thoại Text Style 
(hình 2.1). 


Text Styles _xị 


Stwles: 


Hình 2.1. Hộp thoại Text Style 


Có thể chọn New để đặt tên cho một lần lựa chọn (nếu muốn sử dụng 
nhiều kiểu chữ - Style), hoặc nếu muốn mặc định thì chọn 
Normal/Modify... xuất hiện hộp thoại Define Style (hình 2.2). 


Define Style 


¡ Mình 2.2. Hộp thoại Define Siyie Ì 


Trong hộp thoại Define Style : chọn 


, xuất hiện hộp thoại Text Format (hình 2.3). 


Text Format 


Hình 2.3 Hộp thoại Text Format 


Trong hộp thoại Text Format cho phép lựa chọn các thuộc tính cho ký tự, 
sau đó chọn OK/Close để hoàn tất công việc. Khi đó trên thanh định dạng 
(Formatting Toolbar) sẽ thay đổi (hình 2.4). 


l[Nemai *|[VNI-Tims: yv[: xịn z ulie# #|:=:= 


Hình 2.4. Thanh Formatting Toolbar sau khi đã định dạng Style 


Tạo vùng ký tự 

Muốn tạo vùng ký tỰ, thực hiện theo các bưỚc sau: 
Kích con trổ chuột tại vị trí muốn đặt ký tự. 
Trên thanh menu: nhấn Insert/Text Region. 
Hoặc từ bàn phím: nhấn “””. 


Khi đó khung ký tự hiện trên màn hình 


l 


, tiến hành nhập ký tự, muốn xuống dòng thì nhấn Enter, muốn thoát 
nhấn trỏ chuột ngoài khung ký tự (hình 2.5). 


Mlathcad 2001i 


Hình 2.5. Khung ký tự 


Lưu ý: 


Để thao tác được nhanh, chỉ cần kích trỏ chuột tại vùng muốn thể hiện 
ký tự, đánh bình thường cuối cùng sử dụng thanh Spacebar, chuỗi ký tự 
đó tự động chạy vào khung ký tự. 


XỬ LÝ KÝ TỰ 

Sao chép ký tự 

Sau khi đã chọn đỐi tượng, thực hiện việc sao chép theo các cách sau: 
Trên thanh menu: chọn Edit/Copy. 


Trên thanh công cụ chuẩn: nhắp vào biểu tượng 


Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+C. 


Cắt ký tự 

Sau khi đã chọn đối tượng, thực hiện việc cắt ký tự theo các cách sau: 
Trên thanh menu: chọn Edit/Cut. 
Trên thanh công cụ: nhắp vào biểu tượng 


& 


Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+X. 


Dán ký tự 

Sau khi chọn vị trí cần dán đối tượng, thực hiện theo các cách sau: 
Trên thanh menu: chọn Edit/Pase. 
Trên thanh công cụ: nhắp vào biểu tượng 


Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+V. 


Xoá chuỗi ký tự 

Kích chọn khung ký tự cần xoá: 
Xoá ký tự nằm bên trái điểm chèn: nhấn Bksp ( ). 
Xoá ký tự nằm bên phải điểm chèn: nhấn Delete. 


Xoá tất cả các khung ký tự: chọn Edit/Select All (nhấn trl+A). 


Muối ghi chồng ký tự 
Kích trỏ chuột ngay bên trái của ký tự đầu tiên muốn ghi chồng: 
Nhấn phím Insert để bắt đầu nhập nội dung mới. 


Nhấn lại phím Insert để trở lại chế độ mặc định ban đầu. 


Chèn công thỨc vào chuỗi ký tự 


Kích trỏ chuột tại nơi muốn chèn công thức, sau đó có thể thực hiện theo 
các cách sau: 


Trên thanh menu: chọn Insert/Math Region. 
Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+A. 


Xuất hiện khung trống để nhập công thức, kích chuột vào một chỗ bất 
kỳ trong vùng văn bản để trở về chế độ nhập ký tự. 


Kết nối 
Muốn kết nối một tập tin bất kỳ, thực hiện theo các bƯỚc sau: 
Chọn đối tượng muốn kết nối. 


Trên thanh menu: chọn Insert/Hyperlink (hoặc nhấn Ctrl+K), xuất hiện 
hộp thoại Insert Hyperlink (hình 2.6). 


Chọn 
Brnwse... | 
để tìm file cần kết nối. 


Muốn file kết nối ở dạng Pop-up thì kích vào mục Display as pop-up 
documeII. 


Muốn sử dụng địa chỉ tương đối, kích vào mục Use relative path for 
hyperlink. 


Muốn thể hiện chú thích ở thanh trạng thái, đánh vào mục Message that 
apD€AFs... 


Cuối cùng chọn OK. 


Insert Hyperlink 


[ˆ Use relative path far hụperlink. [_ 


Hình 2.6. Hộp thoại Insert Hyperlink 


Khi muốn mở file kết nối, chỉ cần kích đúp vào đỐi tượng được kết nối. 


Tìm và thay thế 


Tìm ký tự 

Thực hiện theo các cách sau: 
Trên thanh menu: chọn Edit/Find... 
Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+F 


Xuất hiện hộp thoại Find (hình 2.7) 


B 
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Lj| 
| 
⁄ 
| 


Hình 2.7. Hộp thoại Find 
Trong khung Find what nhập chuỗi ký tự cần tìm. 


Nhấn Find Next thực hiện việc tìm ký tự. 


Thay thế ký tự 

Thực hiện theo các cách sau: 
Trên thanh menu: chọn Edit/Replace... 
Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+F 


Xuất hiện hộp thoại Replace (hình 2.8) 


Replace 


_ 
_ 
lẻ 
" 


Hình 2.8. Hộp thoại Replace 
Trong khung Find what: nhập chuỗi ký tự muốn tìm. 
Trong khung Replace with: nhập chuỗi ký tự muốn thay thế. 
Thẻ Replace: chỉ thay thế một ký tự hiện hành. 
Thẻ Replace All: thay thế toàn bộ ký tự hiện hành. 


Thẻ Find Next: tìm ký tự kế tiếp để thay thế. 


Kiểm tra lỗi chính tả 
Thực hiện theo cách sau: 
Chọn ký tự muốn kiểm tra lỗi. 
Trên thanh menu: chọn Edit/Check Spelling... 


Xuất hiện hộp thoại Check Spelling (hình 2.9) 


Check Spelling mgxi 
Mat Found: |Famat 
No 20 Š —=- 
Foam Channe | 
Faams 
Faamw Add | 
SLIqfEs† | 


Cancel | 


Hình 2.9. Hộp thoại Check Spelling 


Trong khung Not Found: xuất hiện từ bị lỗi. 
Trong khung Change To: xuất hiện từ thay thế. 
Lưu ý: 


Trường hợp từ thay thế trong tự điển bị thiếu, có thể thêm từ mới vào tự 
điển. 


Soạn thảo nội dung của phần trang tính dành để nhập số liệu 


Mỗi loại số liệu nên nhập vào một bảng riêng hoặc một phần riêng trên 
trang tính. Trong trang này nên có các sơ đồ hoặc hình vẽ để giải thích ý 
nghĩa của các số liệu được nhập. Để tạo các hình vẽ, có thể sử dụng 
AutoCAD hay Paint để chèn vào trang tính của Mathcad. 


Soạn thảo nội dung của phần trang tính dành để xuất kết quả 


Cách soạn thảo nội dung trang tính dành để xuất kết quả cũng giống như 
khi soạn thảo trang tính dành để nhập số liệu. Kết quả xuất ra cũng cần 
phân loại và xếp vào từng bảng theo nhóm ý nghĩa để dễ theo dõi. 


Kèm theo bảng kết quả nên có các hình vẽ minh hoạ, có thể sử dụng 
phần đồ hoạ trong Mathcad để vẽ bằng số liệu thực. Như vậy khi số 
liệu thay đổi thì giá trị và biểu đồ hình vẽ sẽ thay đổi theo. Hoặc có thể 
dùng AutoCAD hay Paint, nhưng nó chỉ thuần tuý là hình vẽ minh hoạ 
chứ không mô tả được kết quả thực. 


Soạn thảo nội dung trang tính dành để lưu trỮ cơ sở dữ liệu 


Trong quá trình tính toán có thể sử dụng những bảng tra, hoặc bảng số 
liệu từ Excel, đồ thị đã được soạn sẵn... tất cả được xem là cơ sở dữ 


liệu dùng để tra cứu, nội suy hay đọc số liệu... 
Nếu không muốn lưu trữ độc lập với Mathcad, có thể chép nó vào trang 
nằm bên phải trang in trong Mathcad. Khi đó không cần định dạng trang 
này vì nó sẽ không được in. 
Trường hợp có một số công thức tính toán hoặc lập trình khi không muốn 
cho người sử dụng phần mềm nhìn thấy hoặc không muốn in ra, thực 
hiện theo các bước như sau: 

Chọn Insert/Area để chọn vùng cần khoá (lock). 


Kích nút phải chuột vào vùng cần khoá xuất hiện menu thả và chọn 
Lock... 


Trong hộp thoại Lock Area, gõ vào Password. 


Chọn OK để hoàn tất việc “khoá”. 


NHẬP CÔNG THỨC 

Đặt con trỏ chuột tại chỗ bắt đầu gõ công thức, sau đó từ bàn phím có 
thể gõ các ký tự, con số hoặc các toán tử như cộng (+), trừ (-), nhân (*), 
chia (/),... hoặc có thể dùng thanh công cụ Math (đã được giới thiệu ở 
chương 1). 


Khi nhập công thức để tính toán, ta sẽ thấy chúng nằm trong khung cùng 
với đường chỉ màu xanh để biết theo dõi là ký tự nào đang được xử lý. 


Chèn các ký hiệu toán tỬ 
Để chèn toán tử vào biểu thức: 
Kích vào biểu thức muốn chèn. 


Nhấn phím Ins để di chuyển điểm chèn sang trái. 


Nhấn phím toán tử muốn chèn. 


Xoá các ký hiệu toán tử 
Để xoá các ký hiệu toán tỬ: 
Kích vào biểu thức muốn xoá. 
Nhấn phím Ins để chuyển điểm chèn sang trái. 


Nhấn phím BkSp (). 


Xoá toàn bộ công thức 
Kích chọn công thức muốn xoá. 


Trên thanh menu: nhấn Edit/Delete. 


Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức 
‹ Để đóng ngoặc một đối tượng duy nhất: 
Đặt con trỏ chuỘt trước hoặc sau đối tượng. 
Từ bàn phím: nhấn dấu nháy đơn (°). 
© Để đóng ngoặc nhiều đối tượng: 
Đặt con trỏ vào trước đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc mở ( (). 


Đặt con trỏ chuỘt vào sau đối tượng và nhấn phím dấu ngoặc đóng () ). 


Nhập các con số 
1. Nhập các số lớn hơn 999 


Khi nhập các con số lớn hơn 999, không được dùng dấu phẩy (,) hoặc 
dấu chấm (.) để phân cách các con số mà phải đánh liên tục. 


Ví dụ: “10000” hoặc “200000” 
1. Nhập số thập phân 
Khi nhập các số thập phân, dùng dấu chấm (.) để phân biệt số thập phân. 
1. Nhập con số tăng theo bội số 10 
Nhập số cần tăng theo bội số của 10. 


Từ bàn phím: nhấn “a*10^” sẽ xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT SUPPORTED.*** , 


Trong khung trống hình chữ nhật, đánh con số tương ứng với bội số 10. 
1. Nhập số ảo 
Để nhập số ảo: 
Đánh số thực. 
Đánh “i” hoặc “j” ngay sau các sỐ đó. 
Lưu ý: 
Nếu muốn thể hiện số ảo là “¡” hoặc “j” ta phải đánh là “1i” hoặc 


“1j”sau đó số 1 sẽ biến mất. Nếu chỉ đánh “¡” hoặc “j” thì nó hiểu là một 
biến chứ không phải số ảo. 


Định nghĩa biến 


Để tránh nhầm lẫn các tên biến, tốt nhất nên chọn tên biến giống như 
tên biên cân tính toán. 


Ví dụ: Tính hệ số biến động Cv (trong tính toán Thủy văn) 
*##SORRY, THIS5 MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Như vậy lúc này Cv là một biến trong Mathcad. 


Định nghĩa hàm 


Bản chất của hàm trong Mathcad cũng giống như hàm trong toán học. 
Trong Mathcad có tất cả các tính năng như một chương trình toán học. 
Do đó để tính được hàm thực hiện theo các bƯỚc sau: 


Khai báo biến. 
Khai báo hàm. 
Kết quả. 

Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Bảng kê một số tổ hợp phím bấm của Mathcad 


Phím bấm Hiển thị Chú giải 


Ctrl+ShifttZ Võ cùng 


Ctrl+Shift+P Số Pi 


e e CƠ sÕe 
1i | Số ảo i¡ 
% Phần trăm 


Thao Tác Trên Các Cửa Sổ Và Worksheets 


Phím bấm Hiển thị Chú giải 

Ctrl+EF4 Đóng Worksheet 
Ctrl+E6 Qua cửa sổ kế tiếp 
Ctrl+O Mở Worksheet 
AltrF4 Thóat 

Ctrl+Q Thóat 

F1 Mở cửa sổ giúp đở 
F5 Mở Worksheet 

F6 Lưu Worksheet 

F7 Tạo Worksheet mới 


Tính một biểu thức đã được 


ly chọn 


Shift+F1 Mở hoặc thoát cửa sổ giúp 


EsC 


Phím Tắt Cho Soạn Thảo 


ElftrklHi Hiện 
thị 
Enter 


Delete 
Ctrl+E5 


Shiít+EF5 
Alt+BkSp 


Ctrl+Œ 
Ctrl+V 


Ctrl+X 


Ctrl+U 


Thoát cửa sổ giúp đở 


Chú giải 

Chèn một hàng 
trắng 

Xóa hàng trắng 
Tìm chuỗi 

Đặt lại chuỗi 


Phục hồi lại soạn 
thảo sau cùng 


CODYy 
Dán 
Cắt 


Chèn hộp thoại đơn 
vị 


Tạo Phép Tóan 


Phím bấm 


Ị 


Hiển thị 


Ị 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 


TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


( 
) 


+ 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


Chú giải 


Giai thừa 


Tổng dãy 


Tích phân 


Dấu ngoặc 


MỞ ngoặc 
Đóng ngoặc 
Nhân 


Cộng 


Tách các đối số 
của hàm số 


Cho dãy số 


Dấu trừ 


Ctrl+1 


Ctrl+3 


Ctrl+4 


> 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.***% 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 


Nhỏ hơn 


Lớn hơn 


Đạo hàm cấp 1 


Thành phần của 
véc tơ hoặc ma 
trận 


Căn bậc hai 


Lũy thừa 


Giá trị tuyết đối, 
định thức ma trận 


Phép hoán chuyển 


Không bằng 


Tích một dãy 


Tổng các thành 


Ctrl+9 


Ctrl+0 


Ctrl+8 


Ctrl+- 


Ctrl+= 


Ctrl+6 


Ctrl+Shift+4 


Ctrl+Shift+3 


Ctrl+Shift+? 


TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 


phần của véctơ 


Nhỏ hơn hoặc 
băng 


Lớn hơn hoặc 
bằng 


Tích có hướng 


'VéctƠ hóa 


Bằng 


Trích cột của ma 
trận 


~” 


TÕng 


Tích 


Đạo hàm cấp n 


Ctrl+\ 


Ctrl+Enter 


SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA 
TYPE IS NOT 
SUPPORTED.***% 


Các Phép Toán Symbolic 


Phím bấm Hiển thị 
***SORRY, THIS MEDIA 
Ctrl+I TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 
***SORRY, THIS MEDIA 
Ctrl+L TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 
***SORRY, THIS MEDIA 
+ 3 
In "¬ TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 
***SORRY, THIS MEDIA 
+ 3 
l shiất TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 
Phím Tạo Một Vùng 
Phím bấm Hiển thị 
@ 


Căn bậc n 


Xuống dòng (nếu 
dòng tính quá dài) 


Chú giải 


Nguyên hàm 


Giới hạn 


Giới hạn bên phải 


Giới hạn bên trái 


Chú giải 


Vẽ đồ thị trong 


mặt phẳng 
Ctrl+5 VỀ contour 


Vẽ trong tọa đỘ 
cực 


Ctrl+7 


Cữl+2 Vẽ bề mặt ma 


trận 
Đổi ký tự Roman 
Ctrl+G sang Hylap và 
ngược lại 
Ctrl+M Tạo ma trận hoạc 
VÉC tfƠ 
Ctrl+ Shift Chèn ký hiệu sỐ 
+P Pi 
Ctrl+ Shift Chèn ký hiệu vô 
+Z cực 


ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG TRONG MATHCAD 


Trong Mathcad đơn vị mặc định là hệ SI (International System of Units). 
Mathcad có khả năng tìm đơn vị tiêu chuẩn khi tính toán và tự động thay 
đổi đơn vị tính toán. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi bạn định nghĩa 
đơn vị của biến là Tone (tấn) thì trong quá trình tính toán Mathcad tự 
động chuyển qua đơn vị là Kilogram (kg). Nếu bạn muốn kết quả được 
thể hiện bằng đơn vị là “T”, thực hiện như sau: 


Kích vào kết quả có đơn vị muốn điều chỉnh, sẽ xuất hiện khung chữ 
nhật màu đen Ở ngay sau đơn vị. 


Gõ vào đơn vị muốn được thể hiện. 
Ví dụ: 


T 
q:=f.5— L:= lŨm 
tt 


L 
Ra = L_ Ra=25x 107-kgi| 


Kết quả: 
**#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Lưu ý: Trước đó phải định nghĩa: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS 
NOT SUPPORTED.*** 


MathCad với đại số và số học 


TÍNH TOÁN VỚI SYMBOLICS TỪ THANH CÔNG CỤ CHUẨN 
Svwmhbolics 


Evaluate Svmhlically Shift+F3 
Simplify Elaatina Point... 
Expand Complax 


Factor 
Collect 
Polynornial Caefficients 


Variable } 
Matrix } 
Transform } 


Evaluatian 5tyle... 


Hình 3.1. Trình đơn Symbolics trên menu bar 


© _ Symbolics/Evaluate/Symbolically: xuất giá trị biểu thức dưới dạng 
ký hiệu. 


Ví dụ: Tính (2a-1) + 3a 
Chọn biểu thức 


Từ thanh công cụ chuẩn: nhấn Symbolically/Evaluate/Symbolically 
(hoặc nhấn Shift + F9). 


Kết quả: 5a-1 


Symbolics/Evaluate/foating Point...: xuất giá trị biểu thức dưới dạng số 
thực động. 


Ví dụ: Tính 1 + $ 
Chọn biểu thức. 


Chọn Symbolically/Evaluate/Foating Point, xuất hiện hộp thoại Floating 
Point Evaluation (hình 3.2). 


Floating Point EvaluattlsfW El 
Flaating Point Precision: 


400 >= Precision >= Ï 


_sme | 


__ MNình32 :— —— 


Trong thẻ Floating Point Precision mặc định là 20, có thể thay đổi tuỳ 
thích, sau đó chọn OK. 


Kết quả : 1.33333333333333333333. 


Symbolics/Evaluate/Complex: xuất giá trị biểu thức dưới dạng số phức. 
Ví dụ: Tính  —21 + 1 


Chọn biểu thức 


Từ thanh công cụ chuẩn: nhấn Symbolics/Evaluate/Complex 


Kết quả: 
LJ +22) _ sỉ : 2+2¬j5) 


Symbolics/Simplify: đơn giản biểu thức. 


b2 | 


Symbolics/Expand: khai triển biểu thức được chọn. 
**#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Ví dụ: 


Symbolics/Factor: khai triển biểu thức được chọn, phân tích thành nhân 
tử. 


Ví dụ: 


*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Symbolics/Collect: sắp xếp theo luỹ thừa của biến. 

Ví dụ: 

z2 - Xz + x2z2 + 2z -1 cho kết quả (x2+1)z2+(-x+2)z-1 
Symbolics/Polynomial Coefficient: tìm các hệ số của đa thức. 

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 

(1-x)(x2+2) -3x -1 cho kết quả: 


Lưu ý: Sau khi đơn giản biểu thức nó sẽ sắp xếp các hệ số theo thứ tự 
từ dưới lên trên. 


Symbolics/Variable/Solve: giañi phöông trình. 

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 
Symbolics/Variable/Substitute: tính biểu thức theo biểu thức con. 

Ví dụ: 

Tính U2 +U với U= x+1 Cho kết quả (x-1)2 + x -1 
Symbolics/Variable/ Differentiate: tính đạo hàm. 

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 
Symbolics/Variable/Integrate: tính nguyên hàm. 

***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 
Symbolics/Variable/ Expand to series...: khai triển chuỗi. 


Ví dụ: 


#NOIRRRY, IHTIS MEDIA TYPE lŠ NOT SUPPORKTED.*** 


Symbolics/Variable/Convert to Partial Fraction: phân tích các phân thức 
đơn giản hơn có mẫu bậc nhất. 


*#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


TÍNH TOÁN VỚI SYMBOLICS TỪ THANH CÔNG CỤ 
MATH 


Symholic _x| 


=t .— Mloadiflers 
flnat c0rnplex  assurne 
snlwp simpliW@  suhstitute 
factnr axhand cnEffs 
collec† Series parfrac 
fnurier lanlace zÌrafIS 
inwfauriear invlaplace invzlrans 


HT —~ HÍ— |H| —> 


Hình 3.3. Bảng Symbolics từ thanh Math 


= 


: 5ymbolics Evaluation 


*#*SORRY, THIS MEDIA TYPBE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


"”— 


: Symbolics Keyword Evaluation (gõ biểu thức kèm từ khoá). 


Mlodifiers 
: lựa chọn các điều kiện bổ sung từ bảng Modifier (hình 3.4). 
)gi111/111<7 xI 


8ssulIne real 


EealEange trig 


Hình 3.4. Bảng Modifier 


float 
: cho kết quả là số thực với phần thập phân tuỳ chọn. 


##SSÔORHRY, THỊ MIEIDITA TY BE IS NOT SUPEOIRTEI*** Vi dỤ: 


carrplax 


: cho kết quả là số phức. 


3SSLne 


: tạo giả thuyết cho biến. 


snlwp 


: giải phương trình cho kết quả dạng Symbolics. 


*#*SORRY, THIS MEDIA TYPBE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


simplify 
: đơn giản một biểu thức. 
Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


substitute 


: tính một biểu thức theo một biểu thức con. 


*#*SORRY, THIS MEDIA TYPBE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


factar 
: phân tích thành nhân tử của một biểu thức. 


*#+*SORRY, THIS MEDIA TYPBE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


expand 
: khai triển một biểu thức dưới dạng luỹ thừa, tích, tổng. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


cBffs 


: trích các hệ số của đa thức theo biến lựa chọn. 


*#*SORRY, THISŠ MEDIA TYPBE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


cllac† 
: sắp xếp đa thức theo biến đã chọn. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


SeriBs 


: khai triển thành chuỗi Taylor các hàm số. 
Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


parirac 
: phân tích một biểu thức thành các tổng phân số đơn giản hơn. 


*#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** Ví dụ: 


fnurier 


: khai triển hàm số dạng fourier. 


lanlace 


: khai triển hàm số dạng laplace. 


zÌra'IS 


: khai triển dạng z- transform của một hàm số. 


inwfnurier 


: biến đổi ngược dạng fourier. 


invlaplace 


: phép biến đổi ngược dạng laplace. 


lnvztrans 


: phép biến đổi ngược dạng z- transform. 


LÀM TOÁN TRÊN SYMBOLICS MENU VÀ MATH 
PALETTE 


Khai triển biểu thỨc 
Mathcad cho phép bạn khai triển biểu thức số hoặc chữ. 
Ví dụ: 


Khai triển biểu thức ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPEORKIED.”** 


Cách 1: 

Kích chọn biểu thức muốn khai triển. 

Từ thanh công cụ: nhấn Symbolics/Expand. 

Kết quả: *%*%SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Lưu ý: Theo mặc định, kết quả khai triển sẽ nằm bên dưới biểu thức 
được khai triển. Nếu muốn kết quả khai triển nằm ngang với biểu thức 


thực hiện theo cách sau: 


Từ thanh công cụ: nhấn Symbolics/Evaluation Style/ Hrizontally, xuất 
hiện hộp thoại Evaluation Style (hình 3.5). 


Thể hiện dấu bằng nhấn (Shift+”) hoặc nhấn Insert/Text Region và gõ 
vào dấu bằng (=). 


Kết quả: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** = 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Evaluation Style Nxịi 


Show evaluatinn steps 
f~ Vetticallu, insetting lines 


f~ Vetticallu, withaut inserting lines 


Cancel | 


` Horizontallụ 


[— Show Comments 


[ˆ Evaluate In Place 


Hình 3.5. Hộp thoại Evaluation Style 
CÁCH 22; 


e Kích chọn biểu thức muốn khai triển 
« TỪ thanh Math: kích vào biểu tượng 


+ 


, xuất hiện bảng symbolics (hình 3.3). 
e« Từ bảng Symbolics: kích vào nút lệnh 


exnand 


e Kết quả: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** 


Lưu ý: nếu muốn thay đổi biểu thức đang tính thì chỉ có cách 2 là cập 
nhật kết quả. 


Rút gỌn biểu thức 


Rút gọn biểu thức (Simplify), tương tự như khai triển biểu thức cũng có 
2 cách tính 


Ví dụ: 


a. Rút gọn biểu thức : ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SLJPEORIEIO,T” 


Kết quả cách 1: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
3UPPORIEI).***®=Í 


Kết quả cách 2: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
ðUPFORIEI)S* 


b. Rút gọn biểu thức ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** điều kiện x>0 


‹ Chọn biểu thức cần rút gọn 
e« Từ bảng Symbolics: kích vào 


simplifW 


va 
3SSLune 


, gõ vào điều kiện 
‹« Kết quả: *#*#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPBORIEI)”” 


Trục căn thức Ở mẫu 
Để trục căn thức ở mẫu, sử dụng hàm factor. 
Ví dụ: 


Trục căn thức: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORIEI.”" 


e Kết quả cách 1: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** = ***SORRY, THI5 MEDIA TYPE I5 NOT 
SUPPORTED.*** 

e Kết quả cách 2: ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
GUEPE(OJEIETI)”"S 


CÁC PHÉP TÍNH GIỚI HẠN, ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN 


Kích chọn thanh Calculus từ thanh công cụ Math (Hình 3.6) 


: 


bị 
KP 1Ì 
b) 


xế am] ¡ï 


2 
n 
n1 


Hình 3.6. Thanh Calculus 


d 
1x 


: đạo hàm cấp 1 
Ví dụ: Tính đạo hàm cấp 1 của hàm f(x) = 2x3 + 3x 


fQ) = 23 +3⁄x —f0) 0# +6 


dh 
dx? 


: đạo hàm cấp n 


Ví dụ: Tính đạo hàm cấp 2 của hàm f(x) = 2x3 + 3x 


3 # 
f$) =2x +3x —„f( —> 12x 
dự 
lim 
¬>a 
: tính giới hạn 
Ví dụ: 
xÃ +2 1 
x->co 3X+Ó 3 
* 


: tính giới hạn bên phải 


Tim 
-ã~ 


: tính giới hạn bên trái 


Ví dụ: 
3x+1 ` 
SHIẾN 
h 
Ị 


: tính tích phân giới hạn và tích phân suy rỘng 


Ví dụ: 


3) 
: tính tổng nhiều số 
Ví dụ: 

5 


» x-(x + 1) —> 7ũ 


x=l 


ñ= 


: tính tích nhiều số 
Ví dụ: 


10 sà 
IRI nl = 6659 x 10 


n=l 
BÀI TẬP CHƯƠNG 3 


1. Đơn giản các biểu thức sau: 


ø —=ä—d 


mĩ nh 


2. Khai triển biểu thức sau: 
a. (x+ TỀN 
b_ coa(2:x) 
3. Đơn giản biểu thức có điều kiện: 


2 sưa ` 
a. Tư điều kiện a>1 
B= 


b. ⁄{œ — 1)? — ⁄(œ — 1)2, điều kiện x<-1 
4. Phân tích thành nhân tử: 
"x“:.. na 
b_ 2x -8x-3x +6x +3 
5. Giải các phương trình và bất phƯơng trình: 
a. 3x -2x-1=0 
b. T1 ví a=0 
G7 1=(Œ?°+Œ-1})20 
6. Tính đạo hàm cấp 1 của những hàm sỐ sau: 
8.7 fF[x)=x —3x+1 
b._ g(x)=2xz+3+œfx) 
7. Cho hàm sỐ: ƒ(ø) = #* — 2x” — 1 
Tìm x khi đạo hàm cấp 2 của f(x)>0 


8. Tính giới hạn các hàm sỐ sau: 


tan(x) — 3tan(x) 


lim 
1 1L 
Tan Gei GOs| X— — 
3 ố 


Véc tơ và ma trận 


TẠO MỘT VÉC TƠ VÀ CÁC PHÉP TÍNH VÉC TƠ 


Tạo một Véc tƠ 


Véc tơ là một dãy sắp xếp ngay ngắn (hay Ma trận chỉ có một cột). Để 
tạo một Véc tơ trong Mathcad, thực hiện theo các cách sau: 


Trên thanh menu: chọn Insert/Matrix... 

Trên thanh Math: nhắp vào biểu tượng 
[::] 

Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+M 


Xuất hiện hộp thoại Insert Matrix (hình3. 1). 


Insert Matrix xi 
Eolums || _ Insert | 
Delete | 
Cancel | 


Hình 3.1. Hộp thoại Insert Matrix 
e Trong khung Rows chọn số dòng tƯƠng Ứng. 
«Trong khung Columns chọn sỐ cỘt tương ứng. 


se Chọn OK, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** , nhập số cần thiết vào sẽ được một Véc tơ mong 


Tính toán với véctƠ 
1. Tích của hai Véc tơ (Dot product) 
Tính vô hướng của hai Véc tƠơ 
Kích vào biểu tượng 
(hình 3.4), xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
S5UPPOJREIEI),.”"* 
Nhập tên hai Véc tơ muốn tính. 


Ví dụ: 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Tính có hướng của hai Véc tƠ 


Kích vào biểu tượng 
tuủ 


(hình 3.4), xuất hiện 


> 
' 


Nhập tên hai Véc tơ muốn tính. 


Ví dụ: 


b. Giao của hai Véc tơ (Cross product) 
Kích vào biểu tượng 


(hình 3.4), xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPFEORKIEI)?* 


Nhập tên hai Véc tơ muốn tính. 
Ví dụ: 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
c. Tổng của một Véc tơ (vector sum) 
Kích vào biểu tượng 
3u 


(hình 3.4), xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SLIPEORNIEID.*S. 


Nhập tên Véc tơ muốn tính. 
Ví dụ: 


***SORRY, THIS5 MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Tính kích cỡ của VéctƠ 


© Hàm length (v) : cho biết Véc tơ có bao nhiêu phần tử. 


«Hàm last (v) : cho biết thứ tự của phần tử cuối cùng. 
Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Tạo một bắng giá trị của hàm số 

Ví dụ: 

*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

Ví dụ: Tạo bảng giá trị các khoảng chia không theo một thỨ tự nào. 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

Lưu ý: Kết quả lên màn hình chỉ thể hiện tối đa 15 phần tử. Trường hợp 


lớn hơn 15 phần tử khi đó kích đúp vào bảng giá trị, xuất hiện bảng trị sỐ 
sử dụng thanh trượt sẽ thấy tất cả các kết quả. 


TẠO MỘT MA TRẬN VÀ TÍNH TOÁN VỚI MA TRẬN 


Tạo một Ma trận 


Thực hiện giống như cách tạo một Véc tơ nếu Ma trận có ít hơn 10 
dòng và 10 cột hoặc thực hiện theo cách sau: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Lưu ý: Mathcad sẽ đặt giá trị “0” cho tất cả các phần tử mà bạn không 
định nghĩa. 


Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Tuy nhiên cách trên không tiện, mất nhiều thời gian để nhập số liệu. 
Khi Ma trận có nhiều hơn 100 phần tử, thực hiện theo các cách sau: 
e Nối các mảng nhỏ lại với nhau. 
e« Đọc từ tập tin dữ liệu. 
© Dùng biên chạy. 
e Tạo bảng dữỮ liệu nhập. 
Ví dụ: Tạo một Ma trận bằng cách dùng biến chạy. 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Ví dụ: Tạo một Ma trận với các giá trị của hàm số. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Hiệu chỉnh Ma trận 


Xoá cột (hoặc hàng) của Ma trận 


Để xoá một cột (hoặc hàng) hay nhiều cột (hoặc nhiều hàng) của Ma 
trận, thực hiện như sau: 


© Kích vào phần tử cột (hoặc hàng) muốn xoá. 
e Từ hộp thoại Insert Matrix (hình 3.1) chỉ rõ số cột (hàng) muốn xoá. 
se Kích nút Delete. 

Ví dụ: 


Cho Ma trận sau: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


e ĐỂ xoá cột đầu tiên của Ma trận C: tại mục Rows chọn giá trị “0”, 
tại mục Columns chọn giá trị “1” (hình 3.2). 


Insert Matri xi 
olumns: ]h - lnsert | 
Delete | 
Cancel | 


Hình.3.2. Hộp thoại Insert Matrix 


© ĐỂ xoá dòng thứ hai của Ma trận C: tại mục Rows chọn giá trị “2”, 
tại mục Columns chọn giá trị “0” (hình 3.3). 


Columns |D — —- Insert | 
Delete | 
Cancel | 


Hình 3.3 


Thêm cột (hoặc hàng) vào Ma trận 


Để thêm một cột (hoặc hàng) hay nhiều cột (hoặc hàng) vào Ma trận, 
thực hiện nhƯ sau: 


Kích vào phần tử trong cột (hoặc hàng), điểm chèn sẽ nằm bên phải 
(đối với cột) và bên dưới (đối với hàng). 


e._ Gõ số cột (hoặc hàng) muốn chèn vào. 
se Chọn Insert. 


Tính toán với Ma trận 
Từ thanh Math, kích vào biểu tượng 
[:] 


sẽ xuất hiện các lựa chọn để tính toán cho Ma trận và cả Véc tơ (hình 
3.4). 


F] Xa x" 
Ix| mủ tí” 
H” m.n #-Ÿ 


fx† ?U 


Hình 3.4 

a. Subscripts (chỉ số dưới) 
Xác định trị số dưới của Ma trận. 
Cho Ma trận M. 
Kích vào biểu tượng 


Sụi 


để xác định các chỉ số dưới. 


ĐRENELEXIRY, I111 NIEIDOFIA TY PE là NOT 5UPPOIKTEH,7** ”*#*S()RRY, 
THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Thay đổi chỉ số dưới của Ma trận. 
*#*#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
1. Ma trận nghịch đảo (Inverse) 
e Kích vào biểu tượng 


x1 


, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORTED.***. 
e Nhập tên Ma trận muốn thể hiện. 


*#*#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
c. Tính định thức của Ma trận (Determinant) 
© Kích vào biểu tượng 
|x| 


, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORIEI”® 
e Nhập tên Ma trận muốn tính định thức. 


**#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
d. Trích một cột từ một Ma trận (Matrix column) 
© Kích vào biểu tượng 


tẾ > 


, xuất hiện ***#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SLUPPEORIELD.””, 


e Nhập tên Ma trận và cột muốn trích ra. 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
đ. Ma trận chuyển vị (Matrix transpose) 

© Kích vào biểu tượng 


T 


H 


, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORIEI)”" 
e Nhập tên Ma trận muốn tính. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


XỬ LÝ MẮNG 


Nối các mắng 


Hàm stack (A,B,C...) dùng để nối hai hay nhiều Ma trận với nhau theo 
hướng từ trên xuống dưới. 


Hàm augment (A,B,C...) dùng để nối hai hay nhiều Ma trận với nhau 
theo hƯớng từ trái qua phải. 


Ví dụ: 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Tách các mắng 

© Hàm submatrix (M,ir,jr,ic,jc) dùng để tách nhỏ các mảng. 
Trong đó: 

se Mlà Ma trận. 

e_ ir là sỐ dòng bät đâu tách. 

se ¡j là sỐ dòng kết thúc tách. 

e ic là số cột bắt đầu tách. 

e jc là số cỘt kết thúc tách. 
Ví dụ: 


###5URRY, IHIS MEDIÀ ITYPE IS NƠI 5SUPEORKIEI.7T* 


Tính kích cỡ của Ma trận 


e Hàm rows (M) : cho biết Ma trận có bao nhiêu hàng. 
se Hàm cols (M) : cho biết Ma trận có bao nhiêu cỘt. 


Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Các hàm tính cực trị của Ma trận 
e Hàm max(A,B,C...) : cho biết phân tử lớn nhất trong các Ma trận. 
e Hàm min(A,B,C...) : cho biết phân tử nhỏ nhất trong các Ma trận. 
Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Hàm dùng để tạo một mắng mới 
se Hàm matrix (m,n,f) 

Trong đó: 

- m là số dòng của Ma trận. 

- n là số cột của Ma trận. 

- f là hàm số của hai biến. 

Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Một số hàm tìm kiếm 
se Hàm lookup(z,M,N) 
se Hàm vlookup(z,M,c) 
se Hàm hlookup(z,M,rn) 
Trong đó: 
- z là giá trị của phần tử thuộc cột (hoặc hàng) đầu tiên. 
- M,N là Ma trận. 
- c, r là giá trị phần tử được trả về từ cột (hoặc hàng) tương ứng. 
Ví dụ: 


#*##5URRY, ITHÍS MEDIA TYPEIS NƠI 5SUPEORKIEID.7** 


HIẾN THỊ MA TRẬN VÀ VÉC TƠ 


Kết quả khi xử lý số liệu Ma trận thường được thể hiện theo hai dạng 
sau: 


- Nếu mảng có ít hơn 100 phần tử, kết quả được hiển thị dưới dạng Ma 
trận thông thường. 


- Nếu mảng có nhiều hơn 100 phần tử, kết quả được hiển thị dưới dạng 
bảng có thanh trượt, kích vào thanh trượt để xem nhỮng phần tử bị che 
khuất. 


Tuy nhiên nếu muốn thể hiện kết quả dưới dạng bảng trong trường hợp 
có ít hơn 100 phần tử, thực hiện nhƯ sau: 


Từ thanh menu: chọn Format/Result, xuất hiện hộp thoại Result Format 
(hình 3.5). 


Chọn thẻ 


Displaw [lptians Ị 


Tại mục Matrix display style chọn “Table”. 


Chọn OK. 


Result Format | 
Ha: — v 


k{atrix 


Tahle 


[HN-| 
Deeml | 


Hình 3.5. Hộp thoại Result Format 
Ví dỤ: 


#2 S)RRY, [HS MEDIA TYEEIS NOT SUPPORKIED.*** 


THAY ĐỔI MẶC ĐỊNH 


Math tptions “‹ 


Builtln Variables | Caculaten | Display | Unit System | Dimensions | 


Ärraw Drigin (IRIBIN] 1 +‡ ([Ũ) 
anvergence Talerance (TñL] ñ 001 (0.001] 
Canstraint Tolerance (ETDL] |0.0n [0.001] 


Seed value Íar rarndarm numhers ï f1] 
PRM File Settings 
Frecisian [PRNPREEISIDM] 4 " [4] 


Column width. [ƑRNCDLMIDTHỊ E ¬ [8] 


Restore Defaults | 
Cancel | Halp | 


Hình 3.6. Math Options 
Trong một Véc tơ hay Ma trận, phần tử đầu tiên trong Mathcad được bắt 
đầu bằng phần tử “0”. Để phần tử đầu tiên bắt đầu là “1” thực hiện theo 


cách sau: 


Từ thanh công cụ: chọn Math/Options, xuất hiện hộp thoại Math 
Options (hình 3.6). 


Chọn thẻ Built-In Variables. 
Trong mục Text box Array Origin (ORIGIN) chọn số “1”. 
Chọn OK. 

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 


1. Cho ma trận A và B như sau: 


1 5 9 


2 6 10 234 
là = B= 

34 7 11 234 

4 § 12 


se Tách từ ma trận A ra ma trận C 


6 10 
C=|7 11 
8 12 


Có thể nối kết hai ma trận A và B theo thứ tự từ trên xuống dưới và 
tỪ trái qua phải được hay không? Nếu được thì xuất kết quả nếu 
không thì giải thích? 


2. Giải hệ phương trình tuyến tính đưa về dạng Ma trận 
BỊ 


x+y+z=z=Il 
2x + 7y —6z = 2 


34x+t+á4y-z=3 


b. 


—y — 2z = -—Il 
3xX—2z= 1 


5x—3y—z= Ũ 


Các hàm số trong Mathcad 


CÁC HÀM SỐ TRONG MATHCAD 


Mathcad lập sẵn một số hàm dùng trong tính toán kỹ thuật thông dụng và chuyên sâu. 
Để có được một hàm số ta có thể thực hiện theo hai cách sau: 


Từ thanh menu: chọn Insert/Function (hình5. 1). 


Từ bàn phím: gõ chính xác tên hàm. 


Insert Function Mxi 
Function Eategoru Functian Ñame 
Bessel 
Camplex Numhers acot 
Curwe Fitting acoth 
Differential E quatian Solving äaE§C 
Expressian Tụpe acsch 
File .Àccess Ài 
Finance anale 
Khu JAĂm..—......s. bài 


Returns the angle [in radians] whhase cosine is z. Principal value fÍar 
comple z. 


lnet | — Canedl | 


Hình 5.1. Hộp thoại Insert Function 


Sau đây sẽ liệt kê một số hàm thường sử dụng trong tính toán kỹ thuật: 


Hàm Bessel 

e Hàm Bessel thay đổi 
I0(x) I1(x) In(m,x) 
K0(z) K1(x) Kn(m,x) 

se Hàm Airy 


Ai(#) Bi(x) 


se Hàm Bessel Kelvin 
Bei(n,x)ber(n,x) 

se Hàm Spherical Bessel 
Is(n,x)ys(n,x) 


- Trong đó x là tập hợp số thực và không có thứ nguyên. 


Hàm điều kiện không liên tục 
if(cond,x,y) : trả về x nếu cond là TRUE, ngược lại trả về y. 
(m,n) - Kronecker delta : trả về 1 nếu m=n, ngược lại trả về 0. 


sign(x): trả về 0 nếu x=0, trả về 1 nếu x>0, trả về -1 với những trường hợp còn lại. 
x là số thực. 


(i,j,k): hoàn tất hàm số không đối xứng Tensor. 


(x) : hàm số bước. Trả về 0 nếu x<0, ngược lại trả về 1. 


Hàm số vẽ đường cong (Curve Fitting) 
« Hàm tuyến tính 


slope(vx,vy) và intercept(vx,vy): hai hàm này được sử dụng chung với nhau, nhỮng 
hàm này tìm đường thẳng cho đúng với bộ số liệu đã khai báo. 


se Hàm đa giác 
regress(vx,vy,k): tìm đa giác cho đúng với bộ số liệu đã khai báo. 
loess(mxy,vz,span): tìm bộ thứ tự đa giác thứ hai cho đúng với bộ số liệu đã kề cận. 
se Hàm Multivariate polynomial 
regress(Mxy,vz,k) : tìm bề mặt của hình đa giác cho đúng với bộ số liệu đã khai báo. 


loess (Mxy, vz, span): tìm bộ thứ tự đa giác thứ hai cho đúng với bộ số liệu đã kề 
cận. 


Hàm Generalized 


linfit(vx,vy,F): tìm hệ số tạo thành sự kết hợp tuyến tính của các hàm cho đúng với 
các điểm dữ liệu. 


genfit(vx,vy,F): tìm các thông số tạo thành hàm số đã chỉ định cho đúng với các điểm 
dữ liệu. 


Hàm thống kê và phân tích dữ liệu 
e Các hàm phân tích dỮ liệu (Data analysis functions) 


Mô tả các hàm phân tích dữ liệu như mean, variance, standard deviation, kurtosis và 
correlation. 


e Các hàm phân phối (Distribution functions) 


Mô tả các hàm gamma, error và nhỮng hàm khác có khả năng thực hiện việc phân 
phối. 


e Các số ngẫu nhiên (Random numbers) 


Mô tả các con sỐ ngẫu nhiên đã được kích hoạt và cách áp dụng chúng để kích hoạt 
các con số ngẫu nhiên để thực hiện việc phân phối. 


« Hàm lập phổ đồ (Histograms): 
Mô tả cách nhận sự phân bổ tần số của dữ liệu mẫu. 
«Phân tích tổng hợp (Combinatorcal analysis) 
Tính các số hoán vị và tập hợp 
« Hàm số tính giao điểm (Interpolation and prediction) 
Mô tả giao điểm của đường tuyến tính và khối. 
se Smoothing 
Mô tả một số phương pháp làm phẳng dữ liệu tạp âm. 


se Curve fitting 


Mô tả kỹ thuật trong phép tính hồi quy, cả tuyến tính lẫn không tuyến tính. 


Giải phương trình vi phân 

« Giải các phương trình vi phân 
rkfixed(y x1,x2,npoints,D) 

« Các hệ thống phẳng 
Bulstoer(y,x1,x2,npoints,D) 

e Các hệ thống Stiff 
stiffb(y,x1,x2,npoints,D,J) 
stiffr(y,x1,x2,npoints,D,J) 

« Các hệ thống thay đổi chậm 
Rkadapt (y,x1,x2,npoints,D) 

« Tìm điểm cuối cùng trong vùng định điểm (¡interval) 
bulstoer(y,x1,x2,acc,D,kmax,s) 
rkadapt(y,x1,x2,acc,D,kmax,s) 
stiffb(y,x1,x2,acc,D,J,kmax,s) 
stiffr(y,x1,x2,acc,D,J,kmax,s) 

« Giải quyết giá trị tại hai điểm 
bvalfit(v1,v2,x1,x2 xf,D,load1,load2,score) 
sbval(v,v1,v2,x2,D,load,score) 

«Giải quyết thành phần trong phƯơng trình vi phân 
relax(a,b,c,d,e,f,u,rjac) 


multigrid(M,ncycle) 


Hàm tìm đáp án phương trình 
find(x,y): tìm ẩn số của phương trình. 
minerr(x,y,...): tìm đáp án tương ứng của hệ phương trình. 
root(f(x),x): tìm ẩn số của hàm lượng giác. 
Isolve(M,v): giải hệ phương trình. 


polyroots(v): tìm các căn số của tử số có hệ nằm trong v. 


Hàm chuyển đổi riêng biệt 
fft(v): tàm chuyển đổi Fourier của số liệu đã gán trong Véc tƠ v. 
ifft(u): hàm nghịch đảo của fft. Trả về v nếu u=fft(v). 
cfft(A): hàm chuyển đổi Fourier của số thực hoặc phức trong mảng A. 
icfft(B): hàm nghịch đảo của của cfft. Trả về A nếu B=cfft(A) 
FFT(v): nhận dạng fft ngoại trừ những toán tử và hệ số bình thường khác. 
CFFT(A): nhận dạng ifft ngoại trừ những toán tử và hệ số bình thường khác. 
IFFT(u): nhận dạng ifft ngoại trừ những toán tử và hệ sỐ bình thường khác. 
ICFFT(Đ) : nhận dạng iccft ngoại trừ những toán tử và hệ số bình thường khác. 
wave(v): chuyển đổi riêng sóng hiệu của số liệu thực trong Véc tơ v. 


iwave (u): hàm nghịch đảo của wave. Trả về v nếu u=wave(v). 


Hàm báo lỗi 


erf(x) 


` 4$ ~ ` ° 
Hàm sỐ mũ và Logarith 


exp(2): sỐ e tăng theo bội số z. 


log(z,b): tính giá trị logarit cơ số b của z. Nếu bỏ qua không khai báo b, sẽ xem như 
tính logarit cơ số 10 của z (mặc định b=10). 


In(z): sỐ log tự nhiên (log cơ số e) của z. 
Khai báo: 
- z phải là một tập hợp (số thực, số phức hoặc số ảo). 
- z phải không được định hướng. 
- Đối với các hàm log và ln, z không thể mang sỐ zero. 


- b là thành phần tùy chọn, mang số dương. Nếu được gộp chung, b là một tập hợp. 
Nếu bỏ qua b được xem như 10. 


- Đối với số phức z, các hàm log trả về những giá trị từ vế chính của những hàm này, 
ngược lại: 


In(z)=ln(Jz|) + ¡ arg(z) 


Khai báo loại hàm số (EXPRESSION TYPE) 
IsScalar(x): trả về 1 nếu x là một tập hợp, ngược lại sẽ trả về 0. 
isArray(x): trả về 1 nếu x là Véc tơ hoặc ma trận, ngược lại trả về 0. 


sstring(x): trả về 1 nếu x là chuỗi, ngược lại trả về 0. 


Hàm truy cập (FILE ACCESS EFUNCTIONS) 
READPRN('Eile"): đọc mảng số liệu từ tập tin dữ liệu. 
WRITEPRN(file"): ghi mảng số liệu từ tập tin dữ liệu. 
APPENDPRN( file"): nối mảng số liệu từ tập tin dữ liệu. 


READRGB(Tfile"): đọc tập tin ảnh màu. 


READBMP('file"): đọc tập tin hình ảnh theo chế đỘ thanh xám. 
WRITERGB('file"): tạo tập tin ảnh màu. 


WRITEBMP('file"): tạo tập tin ảnh màu theo chế độ thang xám. 


Hàm số tối ưu (FUNCTION OPTTIMIZATION) 
minimize (f,var 1,var2,...): tìm giá trị tối thiểu. 


maximize (f,var1,var2,...): tìm giá trị tối đa. 


Các hàm Hyperbol (HYPERBOL FUNTIONS) 
sinh(z) cosh (z) 

tanh (z) csch (z) 

seach (z) coth (2) 

Khai báo: 

- z phải mang giá trị radians. 

- z phải là một tập hợp. 


- z không được định hướng. 


Hàm nghịch đảo Hyperbol (INVERSE HYPERBOLIC FUNTIONS) 
asinh (z)acoth (z) 

acish (z)acsch (z) 

atanh (z)asech (z) 

Khai báo: 


- z phải là tập hợp. 


- z không định hướng. 


Hàm lƯỢng giác đảo (INVERSE TRIG FUNTIONS) 
asin (z)acsc(z) 

acosh (z)asec (z) 

atan (x,y) 

Khai báo: 

- z phải là tập hợp. 

- z không định hướng. 

- x và y là những tập hợp. 

Những giá trị được trả về: 


- asin(z), acsc(z), acosh(z), asec(z), atan(z): trả về góc đỘ theo radian giỮa —7z/2và Z/2 
khi z là sỐ thực. 


- atan2(x,y): trả về góc đỘ (đỘ theo radian giữa —z/2và z/2 bao gồm —7) tỪ trục x 
đến đường thẳng chứa điểm gốc (0,0) và tọa đỘ (x,y). 


- acos(z): trả về các góc đỘ theo radian giỮa 0 và zr khi z là sỐố thực. 


Các hàm tiếp tuyến (INTERPOLATION EUNTIONS) 


Linterp(vx,vy,x): giá trị giao điểm tại x khi các điểm trong vx, vy được nối với nhau 
bắng những đường thẳng. 


Ispline(vx,vy): giao điểm của các điểm đầu cuối của những đường thẳng tạo thành 
khối. Trả về Véc tơ vs để dùng với hàm interp. 


pspline(vx,vy): giao điểm của các điểm đầu và cuối của những đường parabol tạo 
thành khối.trả về véc tơ vs để dùng với hàm interp. 


cspline(vx,vy): các đường giao tuyến nhau trong khối. Trả về Véc tơ vs để dùng với 
hàm interp. 


bspline (vx,vy,u,n): sự giao tiếp của các đường B-spline tạo góc đỘ n đưa ra các 
điểm được chỉ định bằng những giá trị trong u. Trả về Véc tơ vs để dùng với hàm 
Interp. 


interp(vs,vx,vy,x): trả về giá trị giao điểm của qua cách dùng những đường giao 
tiếp.vs là Véc tơ được trả về từ các hàm Ispline, pspline, cspline hoặc bspline. 


predict (v, m, n): trả về những giá trị n đã được xác định trước dựa theo các thành 
phần nằm trong v. 


Các hàm phụ (MISCELLANEOUS FUNTIONS) 
mod(x,y): trả lại số dư của x chia y. 


angle(x,y): góc tỪ trục x đến tọa đỘ (x,y). 


Hàm vẽ phổ đồ (HISTOGRAMS) 
hist (intervals,data): trả về phổ đồ của dữ liệu. 


Nếu intervals là Véc tơ, trả về Véc tơ với thành phần ¡th là số điểm trong dữ liệu 
data nắm giữa ith và (¡+1)th của intervals. 


Nếu intervals là một tập hợp (scalar), trả về véc tơ minh họa số điểm trong data 
nằm trong dãy số của khoảng cách đều nhau được thể hiện bởi intervals. 


Khai báo: 


- intervals là một tập hợp hoặc một véc tơ. Khi là tập hợp, chúng đặc trưng bằng 
những con số với khoảng cách đều nhau với những giá trị được chứa trong data. 


- Khi intervals là véc tơ của những giá trị thực theo thứ tự tăng dần, các giá trị thể hiện 
những khoảng cách theo các thành phần được chứa trong data. 


- Data là Véc tơ của giá trị số liệu thực. 


Hàm làm tròn số (Rounding a number) 


round(x,n): làm tròn giá trị x theo số thập phân n. Nếu bỏ qua n, giá trị x sẽ được làm 
tròn theo số nguyên gần nhất (n được xem như bằng 0). Nếu n<0 thì x được làm tròn 
theo số thập phân n nằm bên trái dấu thập phân. Lưu ý rằng x phải là tập hợp số thực 
và n phải là số nguyên. 
Ví dụ: 


**#*#SORRY, THIS5 MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hàm rút gỌn chuỗi số (Truncation Functions) 
floor(x): trả về số nguyên lớn nhất. 
ceil(x): trả về số nguyên nhỏ nhất. 
trunc(x): trả về số nguyên của x bằng cách loại bỏ phần phân số. 
Khai báo: 
- x là số thực. 
Lưu ý: khi x dương hàm floor và trunc trả về cùng kết quả. 
Ví dụ: 


***SORRY, THIS5 MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Các hàm chuỗi (String Functions) 
concat(S1,S2): nối chuỗi S2 vào cuối chuỗi S1. Trả về chuỗi. 
error(S): trả về chuỗi S và hiện thông tin lỗi. 
IsString(x): trả về 1 nếu x là chuỗi, ngược lại trả về 0. 
Strlen(S): xác định ký tự trong chuỗi S. Trả về số nguyên. 


Search(S,Sub,S,x): tìm vị trí bắt đầu của chuỗi phụ SubS trong S, bắt đầu từ vị trí x 
trong S. 


Str2num(S): đổi chuỗi số S thành hằng số. 


Num2str(x): đổi số x thành chuỗi. 
Str2vec(S): đổi chuỗi S thành Véc tơ của mã ASCII. 


Vec2tr(v): đổi các Véc tơ của mã ASCII sang dạng chuỗi. 


Các hàm nội suy (Cubic Spline Interpolation) 


cspline(vx,vy): trả về Véc tơ nguồn thứ hai đối với dữ liệu của Véc tơ vx và vy. Véc 
tơ này sẽ trở thành đại lượng thứ nhất của hàm interp. Kết quả sẽ là khối tại các 
điểm đầu cuối. 


pline(vx,vy): tương tự như hàm cspline, ngoại trừ kết quả có dạng parabol ngay các 
điểm đầu cuối. 

lspline(vx,vy): tương tự như cspline, ngoại trừ kết quả là đường tuyến tính ngay các 
điểm đầu cuối. 

interp(vs,vx,vy,x): trả về giá trị giao điểm của vy tại điểm x. 
Khai báo: 
- vx là Véc tơ của những giá trị dữ liệu thực theo thứ tự tăng dần. Chúng tương ứng 
với giá trị x 
- vy là Véc tơ của những giá trị dữ liệu thực. Chúng tương ứng với giá trị y. SỐ thành 
phần tương tỰ như vx. 
- v là Véc tơ được kích hoạt bởi cspline, pspline, lspline. 


- xlà giá trị của biến độc lập mà ngay đó sẽ đưa ra kết quả giao thoa. Đối với những 
kết quả tốt nhất, những giá trị biến này nên nằm trong phạm vi được đưa rà từ những 
giá trị VX. 


- hàm cubic spline interpolation cho phép bạn chuyển đường cong qua các điểm theo 
cách nguồn thứ nhất và thứ hai của đường cong được kéo tiếp tục qua các điểm kế 
tiếp. Đường cong này được tập hợp bằng cách lấy ba điểm kề nhau và tạo thành khối 
chạy qua các điểm đó. Khối đa giác này sau đó được nối lại với nhau để tạo thành 
đường cong hoàn chỉnh. 


các hàm hồi quy 


slope(vx,vy): độ xiên của đường thẳng khớp với dữ liệu trong vx, vy. 
intercep(vx,vy): đường giao tiếp vừa đúng với số liệu trong vx, vy. 
Khai báo: 


- vx là Véc tơ của những số liệu thực đối với hàm slope. Các giá trị trong vx tương 
ứng với các giá trị x. 


- vy là Véc tơ cỦa các số liệu thực. Những giá trị này tương ứng với các giá trị y. SỐ 
thành phần của vy cũng tương tỰ như vx. 


Hàm slope và intercep rất hữu ích khi dữ liệu kế thừa sự tuyến tính mà cũng có thể 
áp dụng cho các hàm sỐố mũ. 


Công thức của đường thẳng vừa khớp với số liệu của vx và vy là y=mx+b là kết 
quả từ hàm slope và b là kết quả từ hàm intercept. 


(xem ví dụ ở hình 5.2) 


Ví dụ: 


:= slnhB(vx,wvw] 


m 
h := intercent(vx,vw} 


Hình 5.2. Minh hoạ dùng hàm spline và hàm intercept 


Hàm tuyến tính kết hợp (LINEAR COMBINATION OE EFUNCTION) 


linfit(vx,vy,F): trả về Véc tơ chứa các hệ số được dùng để tạo sự kết hợp của các 
hàm tuyến tính trong F với dữ liệu ước định trong vx và vy (hình 5.3). 


Khai báo: 


- vx là Véc tơ của các giá trị dữ liệu. NhỮng giá trị này tương ứỨng với giá trị x. các 
thành phần phải được xếp theo thứ tự tăng dần (có thể dùng hàm sort). 


- vy là Véc tơ của các giá trị dữ liệu. Những giá trị này tương ứng với giá trị y. SỐ 
thành phần tương tự nhƯ vx. 


- F là hàm số trả về Véc tơ với những thành phần là hàm số hình thành các hàm tuyến 
tính, hoặc trong trường hợp đó là hàm tuyến tính đơn. F là một tập hợp. 


Ví dụ: 


Hình 5.3. Minh hoạ dùng hàm linfit 


Genfit(vx,vy,vg,F): Véc tơ đang chứa các tham số tạo nên hàm f(x) và các tham sốỐ n, 
u1...un của các dỮ liệu trong vx và vy (hình 5.4). 


Khai báo: 
- vx là Véc tơ của các giá trị dữ liệu. Những giá trị này tương Ứng với giá trị x. 


- vy là Véc tƠ của các giá trị dữ liệu thực và tương ứng với giá trị y. SỐ thành phần 
tương tự như vx. 


- vợ là thành phần Véc tơ n dự đoán, hoặc vø là một tập hợp trong trường hợp n=1. 


- F là hàm số trả về Véc tơ n+1 đang chứa hàm f và những thành phân nguồn của 
chúng tương ứng với các tham số n. Khi n=1, F là tập hợp. 


- n là số nguyên. 


Ví dụ: 
2 
un + Mị'Z +u2-z 94 3 
e 
h 11.2 4 
Ủủna + Ux:Z + UuaZ 
: 0+1 2 5 1 
z,) := = Lá 
(z.) .. . 3 1.4 
0 1 2 
z:rÐ B 2 
2 ug +u-z +ua:z” 0 
z“:Ð 
I:= ..B 
l r= .3,.392. 4 
vq = | p = genfit(vx, vy.vq. F) 


Hình 5.4. Minh hoạ dùng hàm genfit 


Hàm tuyến tính định trước (LINEAR PREDICTION) 


predict(v,m,n): trả về Véc tơ với những giá trị n đã được định trước dựa theo các 
thành phần m kề nhau trong v (hình 5.5). 


Khai báo: 


- v là Véc tơ với các giá trị mẫu được lấy từ những khoảng cách đều nhau. 


- m, n là các sỐ nguyên. 


Ví dụ: 


k = 0.100 data, := exp[=—— |-sin | ~= 
100 10 
p :: predict( data, B, 100) 


¡! := 0,5. 99 


50 100 150 200 
k.,¡ + 101 


Hình 5.5. Minh hoạ dùng hàm predict 


THAY ĐỔI CÁC THAM SỐ CHƯƠNG TRÌNH 

Khi thao tác với các đối tượng của chương trình, có thể thực hiện theo ý riêng của 
mình bằng cách chấp nhận hoặc thay đổi các tham số của chương trình cho phu hợp. 
Để thay đổi các tham số của chương trình, thực hiện như sau: 


Trên thanh menu: chọn Math/Options, xuất hiện hộp thoại Math Options (hình 5.6). 


Math 0ptions xi 


Builtln Variablzs Ealculation | Display | LInit Sụstem | Dimensions | 


&rau rinin (DRIBIN] II = [0] 


Convergence Tolerance [TL] |0 - (0.001] 
anstraint Tolerance (ETL] mg [0.101] 
Seed value for random numbers ] - f1] 
PM File 5ettinas 

Piecisian (PRNPRELISIDN] 4 <1 ( 


Column idth (PRNCDLWIDTH] 


Restore Defaults | 


Caeal |  Hep | 


Hình 5.6. Hộp thoại Math Options/Built-In Variables 


Chọn thẻ 


Built-|n Variables | 


(hình 5.6): có thể đặt các giá trị tham biến mặc định của chương trình theo hướng dẫn 
sau đây: 


Array Origin: kiểm soát các tham số ORIGIN lập sẵn để đặc trưng cho việc lập chỉ 
số cho các phần tỬ của mảng trong công thức. Giá trị mặc định là không “0”. 


Convergence Tolerance: kiểm soát các tham số TOL với mức đỘ sai sỐ của các sỐ 
nguyên và các số dân xuất từ chúng. Tham số này còn kiểm soát đỘ dài của các sỐ 
nguyên trong các phép tính căn. Giá trị mặc định là “0.001”. 


Constraint Toleranc: kiểm soát các tham số CTOL với mức đỘ sai số của các điều 
kiện ràng buộc khi giải bài toán bắng toán tử Slove. Giá trị mặc định là “0.001”. 


Seed value for random numbers: thông báo cho hàm tạo số ngẫu nhiên biết sẽ dùng 
thử một chuôồi ngẫu nhiên nào đó. Giá trị mặc định là “1”. 


Precision: kiểm soát các tham số PRNPRECISION cho sẵn để đặc trưng cho các con 
số áp dụng khi viết tập tin mã ASCII với hàm WRITERPRN hoặc APPENDPRN. Giá 
trị mặc định là “4”. 


Column Width: kiểm soát các tham số PRNCOLWIDTH lập sẵn để đặc trưng cho độ 
rộng các cột trong tập tin mã ASCII được lập bằmg các hàm WRTTERPRN hoặc hàm 


APPENDPRN. Giá trị mặc định là “8”. 
Restore Defaults: trả về tất cả giá trị mặc định của chương trình. 
Chọn thẻ 

| Ealeulation Ì 


: đặt các lệnh liên quan đến cách thức tính toán các giá trị trong công thức, biểu thức, 
hàm của chương trình (hình 5.7). 


Recalculate Automatically: Mathcad tự động tính toán lại tất cả các kết quả và hình 
ảnh đồ thị hiện diện trên màn hình mỗi khi bạn thay đổi giá trị nào nó của biến số. 


Optimize expressions befor calculating: Mathcad tự động tối ưu hoá như là nó sẽ làm 
đơn giản hoá biểu thức bất kỳ nằm bên trái hay phải dấu gán ( 


). Khi giá trị quá dài Mathcad sẽ đánh dấu vào vùng số liệu bằng dấu hoa thị rồi thay 
vào đó sẽ tính theo dạng đơn giản hơn. Khi muốn quan sát dạng đơn giản, kích vào 
dấu hoa thị. 


Math 0ptions xi 


Built-ln Variables Calculation | Displa | LInit Sustem | Dimensions | 


Z_ Recalculate automaticallu 
Z Use strict singularity checking for matrices 


[— Iptimize expressions before calculating 


Perfarrnance Prefererices 
` Hinher speed calculation 


f~ Backward compatibility 


Cancl | _ Hap | 


Hình 5.7. Hộp thoại Math Options/Calculation 


Chọn thẻ 


: chọn đơn vị để tính toán trong Mathcad (hình 5.8). 


Math 0ptions 


Hình 5.8. Hộp thoại Math Options/Unit System 


SI (International): sử dụng theo đơn vị đo lường quốc tế, hệ SI: meters, kilograms, 
second, amps... 


MKS: sử dụng đơn vị đo là meters, kilograms, seconds... 

CGS: sử dụng đơn vị đo làcentimeters, grams, seconds... 

US: sử dụng theo đơn vị đo lường của Mỹ-Anh là feet, pounds, seconds... 
Noae: loại bỏ tất cả đơn vị đo lường theo mặc định. 

Chọn thẻ 


: chứa các tên hướng mặc định để người sử dụng tuỳ chọn (hình 5.9). 


ath 0ptions 


mị 


Hình 5.9. Hộp thoại Math Options/Dimensions 


Display dimensions: kích chọn để thể hiện các kết quả qua cách dùng các tên hướng 
sẽ được đề cập đến trong phần Dimension Names thay vì là mặc định. 


Dimension Names : khai báo các tên hướng vào các khung đơn vị có liên quan để thể 
hiện trong bảng kết quả. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 5 
1. Giải các hệ phương trình sau: 


a. 


x+y+z= Ì 
2x+?y_—- 6z = 2 


3x+á4y-z=3 


cos(x) + gn(y) = 2 
2 2 UN 
(yx) +y = ST 


x+y+z<Sl 
2x+?y_-6z > 2 


3x+4y-z <3 


3x-y+5z= Ì 
—x+ 2y + 7z = Ì 
2x-3y=-4 


x+y+zz=2 


2. Sử dụng hàm “iïf, linterp” và “input table” để tính btk như sau: 


Cho Q=95 (m3 /5) ; i=0.0001 ; n=0.0225 , m=1.5 (hoặc m=1.5) ; h=3(m) 


s 
+ Xác định Rịu —= — ” với mạ = 2V1 -+ m2 — mm 
IHgW ? 


"... sa. : : 
Lập ty sỐ — để tìm Tạ. được tra trong bảng sau: 


h b 


Tàu Tu 


m=1.25 m=1.5 


0.8350.8580.8810.903 10.59110.0929.6439.237 11.30010.75910.2719.829 


Tính b¿y = T~Ru 


1. Viết hàm nội suy tìm cường đỘ chịu kéo Ra của thép cho trong bảng sau: 


Loại cốt thép Ra (kG/cm2) 
AI 2100 
AI 2700 
AIH 3600 


Tại giá trị gán loại cốt thép, dùng Hyperlink (dạng Pop-up) để giải thích cho người sử 
dụng hiểu là chỉ có thể chọn cốt thép với những loại trên. 


Vẽ đồ thị 


VẼ ĐỒ THỊ X-Y 
Để tạo vùng vẽ (hình 6.1) có thể thực hiện theo các cách sau: 
Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/X-Y Plot 
Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng 

< 


Từ bàn phím: nhấn @ 


Hình.6.1 Vùng thể hiện đồ thị 


e Trong khung trống nằm dưới trục hoành (trục x) nhập giá trị đồ thị 
muốn dựa theo. Giá trị này là thang đo đã xác định trước đó. Nếu 
không xác định trước, Mathcad tự động xác định thang đo từ -10 đến 
10. 


e Trong khung trống nằm bên cạnh trục tung (trục y), nhập biểu thức 
muốn vẽ. 


Lưu ý: 


- Có thể vẽ đồ thị theo phương trình bất kỳ dựa theo phương trình khác, 
để chúng có thể dùng chung giá trị độc lập. Ngoài ra còn thể hiện được 
nhiều đường biểu diễn trên cùng một đồ thị. 


- Nếu điểm vẽ là giá trị phức hoặc ảo, Mathcad sẽ không vẽ lên những 
điểm này. Khi đó dùng hàm Re và IN để kéo phần phức hoặc ảo ra ngoài. 


Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


HIỆU CHỈNH ĐỒ THỊ 

Để hiệu chỉnh đồ thị có thể thực hiện theo các cách sau: 
Từ thanh công cụ:chọn Format/Graph/X-Y Plot 
Nhắp đúp vào đồ thị muốn hiệu chỉnh. 


Xuất hiện hộp thoại Formating currently selected X-Y Plot (hình 6.2). 


Formatting Currently Selected X-Y PIGE E 


X°Y Awes | Traces | Labels | Defaults | 
X-ÖwS Y¬ả#is 
[ˆ Lan Scale [ˆ Lan Scale 

[ˆ Biid Lines [ˆ Biid Lines 

ÍZ Numbered ÍZ Numbered 

lZ Autoscale l Autoscale 

[ˆ Shaw Markers [ˆ Shaw Markers 

Auto Brid lZ Auto Brid 

Mumbher of [3rids: Ƒ Mumber of [3rids: ƑP 


[ãrid [Sp|BI... | 


2wIs Sty|E 
{®* Bowed [ˆ Equal Scales 
f~ Erossed 

fˆ None 


Cancel | &pp|U | Help | 


Hình 6.2. Formating currently selected X-Y Plot 


se Irong khung thoại X-Y Axes 


Log Scale: trục được chọn sẽ có giá trị Logarith. Do đó giá trị trong 
thang đo phải là số dương (hình 6.3). 


L] Loq Scale b Loq Scale 
2m IIssni 
1a 
1a 
40 
"—”2 + ó6 13—2——4—a 
Hình.6.3 


Grid lines: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ đƯợc thay 
băng khung ca rô màu xanh lá cây (hình 6.4). 


L ] Bnd Lines E‹ Bnd Lines 
2mm 


1¬ 


Hình 6.4 


Numbered: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ được đánh 
số (hình 6.5). 


Numbered: các đường phân trên thang đo của trục đã chọn sẽ không thể 
hiện số (hình 6.5). 


Numhered L ] Numbered 
2m 


1n 


Hình 6.5 


Auto Scale: Mathcad sẽ tự động chia thang đo dựa vào số liệu điểm đầu 
và điểm cuối, bên cạnh đo thể hiện luôn trị số điểm đầu và điểm cuối 
bên trái thang chia (hình 6.6). 


Auto Scale: Mathcad sẽ lấy giá trị điểm đầu và cuối làm cận dưới và 
trên của thang đo và dĩ nhiên các điểm trên thang đo có thể là số không 
chăn (hình 6.6). 


5111). 4ERIRIRIIRIIRIRR 
m2) IILE` \EIRIREIRIIIRRRR 

x aa2H1IIIfS42411111111111 
IRRIRRRXPFRIRERIRENI 


..e<° 
xi 403.5 


®% 0LTN L[TTTTTTTT] 
HN: 


Auto Scale Auto Scale 
Hình 6.6 


Show markers: thêm mỘt hoặc hai đường trục hoành hoặc trục tung 
trong đồ thị. Khi chọn, xuất hiện hai khung trống bổ sung theo trục. Giả 
sử muốn thêm trục tung kích vào một trong hai khung trống nằm dưới 
trục x và nhập giá trị muốn bắt đầu để vẽ đường biểu diễn (hình 6.7). 


200 200 


100 100 


Show markers Show markers 
Hình 6.7 
Auto Grids: số đường phân thang đo sẽ được chọn tự động. 


Auto Grids: nhập số phân thang đo vào khung giá trị “NÑumber of Girds”. 
Số nhập phải là số nguyên từ 2 đến 99. 


® Axes Style — Boxed, Crossed, None: kiểm soát xem các trỤc có giao 


thoa với tâm đồ thị, cạnh đáy trái của đồ thị hay chúng xuất hiện tất 
cả hay không (hình 6.8). 


@) Boxed @) Erossed @) None 


V/ V 


Hình 6.8 


qual scales: các thang đo được phân bằng nhau (Hình 6.9). 


lãi Equal scales LÌ] Equal scales 
2m 


Hình 6.9 


se Trong khung thoại Traces 


Formatting Currently Selected X-Y PIGE 


XeY Awes Tiaces | Labas | Defaults Ì 


LeqendLahel 5yumhadl Line ola Tụpe Weinht 


in 


trace 2 hinne dat hÌu llnes 1 
trace 3 hane dah  dn  lines 1 
trace 4 hinne dadad maqg lines 1 
trace 5 inrie solid cụa  Ïlnes 1 
trace B hinne dat bmn - lines 1 xị 
|trace L [none vị [soid vị [=4 vị [ines | |: xỈ 
Z Hide Arguments  Hide Lenend 


Cancel | *ppl) | Halp | 


Hình 6.10. Hộp thoại Formatting Currently Selected X-Y Plot/Traces 


Legend Label: đặt tên cho đường biểu diễn sẽ hiện theo phần chú giải 
(hình 6.11). 


Symbol: thể hiện những điểm bằng những biểu tượng như hình vuông 
(box), chữ thập (+”s), dấu nhân (xs)...khi không chọn, mặc định của nó 
sẽ là “none”. 


. TTTTT BW 
SP IIIIIN " 
". IIIINN RE 
Tu SRIIIE RR 
“.. Fìi RE Bã 
De lì: 88 
8IT[[||| ||] SA gã 
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Hide legend  Hide legend 
Hình 6.11 


Line: chọn lựa đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu 
diễn khác cùng nằm trong một đồ thị. 


Lne 


Color: chọn lựa màu sắc cho đường biểu diễn để phân biệt với những 
đường biểu diễn khác cùng nằm trong một đồ thị. 


Color 


Type: chọn loại đường biểu diễn để phân biệt với những đường biểu 
diễn khác cùng nằm trong một đồ thị. 


Type 


Weight: chọn lựa độ dày mỏng của đường biểu diễn. 


Hide Arguments: dấu hàm số và đối số ở giữa mỗi trục. Khi kích vào đồ 
thị nó sẽ hiện ra. 


se Trong khung thoại Labels (hình 6.12) 
Title: đặt tên cho hình biểu diễn trên đồ thị, khi đó phải chọn 
ÍZ Shaw Tile 
để thể hiện. Bạn có thể đặt tên ở trên ( 
(` Above 
) hoặc ở dưới đồ thị ( 


( Below 


Axis labels: gán chú thích trên mỗi trục. 


Gán chú giải trên trục hoành (trục x) 


M:âgis | 


Gán chú giải trên trục tung (trục y) 


""“ m ẽŠẶa—ư_n 


Formatting Currently Selected X-Y PIGE 


VẼ NHIÊU ĐƯỜNG BIẾU DIÊN TRONG CÙNG MỘT ĐỒ THỊ 


Để vẽ nhiều đường biểu diễn chỉ cần đánh dấu phẩy “,” giữa các 
phương trình trên từng trục. 


QUAN SÁT CÁC ĐIỂM TRÊN ĐƯỜNG BIỂU DIỄN 
Để quan sát toạ độ trên đường biểu diễn thực hiện như sau: 
e Chọn đường biểu diễn cần quan sát. 


e_ Trên thanh công cụ : chọn Format/Graph/Trace, hiện hộp thoại 
“Irace”. 


Rê chuột vào đường biểu diễn sẽ xuất hiện toạ độ muốn quan sát. 


VẼ ĐỒ THỊ 3D 


Vẽ đồ thị Contour (hình 6.12) 
Xác định Ma trận để vẽ, Ma trận phải có ít nhất hai dòng và hai cột. 
Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau: 
Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/Contour Plot 
Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng 
Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+5 


Đặt tên Ma trận trong khung trống. 


Ví dụ: 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hình 6.13 


Vẽ đồ thị Surface (hình 6.13) 
Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau: 
Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/Surface Plot 
Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng 
đ 
Từ bàn phím: nhấn tổ hợp Ctrl+2 


e Đặt tên Ma trận trong khung trống. 


Hình 6.13 


Vẽ đồ thị hình thanh (hình 6.14) 
Tạo vùng để vẽ thực hiện theo các cách sau: 
Từ thanh công cụ: chọn Insert/Graph/3D Bar Plot 
Từ thanh Math: nhắp vào biểu tượng 
LM 
Đặt tên Ma trận trong khung trống. 
Ví dụ: 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình.6.14 
BÀI TẬP CHƯƠNG 6 
1. Tạo một ma trận bằng các giá trị của hàm số: f(x,y) = x2 + y2 
Gán Mi,j = f(,j) với ¡, j chạy từ 1 đến 5. 
Vẽ bề mặt của Ma trận M (Surface Plot). 


2. Cho một dầm đơn ngàm 2 đầu chịu tải trọng phân bố đều có số liệu 
nhƯ sau:q = 0.5 =, L=5m 


« Tính và vẽ biểu đồ momen theo công thỨc sau: 


x12 * w 2 Z % F 
1M = ca x*(1— s. Tr ) với x chạy từ 0 đến L 


3. Cho số liệu mực nước 1 ngày (Tháng 10) tại trạm Cần Thơ năm 1984. 
Vẽ biểu đồ triều tương ứng với bảng dưới đây: 


Lập trình 

Lập trình có mục đích để làm dễ dàng và đơn giản hoá nhiệm vụ tính 
toán. Để lập trình trên Mathcad phải dùng đến ngôn ngữ Programming 
được xây dựng trong Mathcad bao gồm: nhánh điều kiện (IF), cấu trúc 
vòng lập (FOR, WHILE...), trình bày lỗi... 


Câu điều kiện “if” 

Thực hiện theo các bước sau: 
Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “¡f” 
Từ thanh Math : Kích vào biểu tượng 

£] 


, xuất hiện hộp thoại Programming (hìn.h7. 1) 


|Programming ` 2. 


Add Line — 
lf qtherwise 
fnf whilE 


hreak cantinue 
return 0n Brr0r 
Hình 7.1. Programming 


Kích vào nút Add Line, xuất hiện ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS 
NOT SUPPORTED.*** 


Tại vị trí khung trống ở trên kích vào nút “if” (hoặc từ bàn phím nhấn 
Shift+]), ngay bên phải khung nhập biểu thức, nhập biểu thức Boolean. 


Tại vị trí khung trống ở dưới kích vào nút “otherwise”, gõ giá trị muốn 
chương trình trả về nếu kết quả điều kiện là sai. 


Ví dụ: 
*#*#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Lưu ý: Nếu sử dụng nhiều câu lệnh “¡if” trước câu lệnh “otherwise” thì 
câu lệnh “otherwise” chỉ được thực hiện khi tất cả các điều kiện đều sai. 


CÂU LỆNH VÒNG LẶP (PROGRAM LOOPS) 
Loop là lệnh chương trình được dùng để làm cho một hay nhiều câu lệnh 


(nội dung vòng lặp) điều hoạt theo chu trình cho đến khi thoả mãn điều 
kiện đã đưa ra. Trong Mathcad có hai loại câu lệnh lặp: 


Câu lệnh “for” 


Câu lệnh “for” : được áp dụng khi bạn biết chính xác số lần vòng lặp 
được thực thi. 


Để thực hiện vòng lặp “for” tiến hành theo các bƯỚc sau: 


Kích ngay bên phải khung nhập biểu thức nơi muốn chèn câu lệnh “for” 


Bên trái 
= 
gõ biến thay đổi, bên phải 
= 


nhập dãy số chạy 


Nhập biểu thức vào khung trống bên dưới 


sum(n) :z sec 


fÍnar xe T1. n 


s€e—sS + Ï 

Ví dụ 1: Tính tổng của n số nguyên dương đầu tiên 
*##SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Ví dụ 2: Tính giai thừa của một số 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Câu lệnh “while” 


Câu lệnh “while” : được dùng khi bạn muốn vòng lặp dừng lại theo 
điều kiện hiện hành nhưng lại không biết chính xác khi nào điều kiện đó 


xảy ra. 


Khi dùng các câu lệnh lặp, bạn cần phải cắt chúng ra thành từng quy 
trình hoặc kiểm soát tính hoạt động của câu lệnh. 


Ví dụ: 


XS OR.RY, THỊS MEDIA TY PE IS NOT SUPEPORKTED.*** 


Câu lệnh ngắt “break” 


Câu lệnh “break” : trong vòng lặp “loop” khi muốn dừng quy trình điều 
hoạt câu lệnh lặp. 


e _ Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh 
“break” 


s¡ ÍÉ x38 
y 


Kích vào nút “break” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+{) 


break lIÍ x>8 


y 


Khi Mathcad bắt gặp câu lệnh “break” trong phần thân của vòng lặp 
“for” hoặc “while”: 


Chu trình lặp sẽ ngưng sự điều hoạt và trả về giá trị đã được tính sau 
cùng. 


Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục điều hoạt ngay dòng kế tiếp của 
chương trình sau chu trình. 


Ví dụ: 


T#*#ẺSOJREEY,. IIIIS.NIEIDDLA TY PE.IS NOT SUPEURKTED.”T* 


Hiện kết quả của chương trình “return” 

Câu lệnh “return” : theo mặc định, chương trình trả lại những gì nằm 
trên dòng cuối cùng. Tuy nhiên, có thể trả lại giá trị ở một nơi nào đó 
trong chương trình với câu lệnh “return”. 


Để chèn câu lệnh “return”, thực hiện nhƯ sau: 


Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “return” 


4 


fùìr 1C. x 
†—†d+x 
† 


Kích vào nút “return” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+|) 


Ví dụ: 


Trong vùng trống bên phải câu lệnh “return”, nhập những gì bạn muốn 
trả về. Các câu lệnh “return” rất hữu dụng khi bạn muốn trả vỀ giá trị từ 
vòng lặp. 


Tìm lỗi chương trình 


Câu lệnh “on error” : muốn trả về giá trị cần giải quyết khi Mathcad 
bät gặp lỗi trong chương trình 


Để chèn câu lệnh “on error”, thực hiện nhƯ sau: 


Kích vào khung nhập chương trình trong đó muốn đặt câu lệnh “on 
error” 


fÍX) := m 


Kích vào nút “on error” trên thanh Math (hoặc từ bàn phím nhấn Ctrl+') 


f) :Z § 0H€TTOF h 


Trong vùng trống bên phải câu lệnh “on error”, nhập những øì bạn 
muốn trả về. 


ẨfÍx) := m onerror P ni 

Trong vùng trống bên trái câu lệnh “on error”, nhập những gì bạn muốn 
trả về nếu biểu thức mặc định không thể tính được. Dùng nút lệnh “Add 
Line” để chèn những khung nhập lệnh bổ sung. 


Ví dụ: 


fÚx) = „| 0H ETT0F 


—X 


Biểu thức bên phải sẽ được tính và được trả về nếu không có lỗi xảy 
ra. Và nếu có lỗi xảy ra, biểu thức bên trái sẽ được trả về. 


BÀI TẬP CHƯƠNG 7 
1. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.***% 


Nhúng kết dữ liệu 
Mathcad đưa ra những thành phần tiện ích để hoán chuyển dữ liệu giữa Mathcad và các trình ứng dụng khác 
như: Excel, Axum, Mathlab,... những thành phần này liên hệ với nhau thông qua công thức toán học trong 
Mathcad. Thành phần này tạo tính liên tục của các dữ liệu giữa bảng tính Mathcad và nguồn dữ liệu hoặc trình 
ứng dụng khác. Mặc dù những thành phần được dùng trong Mathcad bị hạn chế, nhưng còn có những thành 
phần bổ sung khác được dùng trong MathConnex. 
ĐÔI NÉT VỀ THÀNH PHẦN 
Những thành phần (Components) cho phép dữ liệu lưu động giữa bảng tính Mathcad và các nguồn dữ liệu 
hoặc trình ứng dụng khác. Dữ liệu đưa vào thành phần từ Mathcad được gọi là nhập (input). Dữ liệu đưa ra 
khỏi thành phần được gọi là xuất (output). Thành phần nhập và xuất được chuyển giữa bảng tính Mathcad và 
thành phần theo phương cách Mathcad nhập và xuất các tham số. 
Những bước cơ bản áp dụng vào thành phần để hoán chuyển dữ liệu với Mathcad nhƯ sau: 

Chèn thành phần và chỉ định các tham số nhập và xuất vào khung nhập dữ liệu trống. 


Cấu hình thành phần để chúng biết những gì phải thực hiện với đối tượng nhập và những gì phải thực hiện 
với đối tượng xuất. 


Do có một số thành phần chỉ nhận riêng đối tượng nhập hoặc xuất, những bước này hơi khác một chút đối 
với các thành phần. 


Sau khi đã chèn thành phần vào bảng tính Mathcad, điển vào các khung nhập số liệu trống và cấu hình các 
thuộc tính, kích chuột vào vị trí bất kỳ trong vùng đối tượng. Ngay điểm này, dữ liệu hoán chuyển sẽ thay thế. 
Những thành phần sau đây được dùng trong Mathcad: 

Axum 

File Read/Write, dùng để đọc và ghi các tập tin dữ liệu 

Exel 

MATLAB 


Scriptable Object 


ĐỌC DỮ LIỆU 
Bạn có thể đưa dữ liệu vào Mathcad bằng cách du nhập chúng từ tập tin, đọc từ tập tin hoặc dán từ Clipboard. 


Những phương pháp này luộn luôn tạo các mảng dữ liệu. Bạn cũng có thể nhập dữ liệu vào bảng số liệu 
nhập (input table) hoặc mảng. 


ĐỌC DỮ LIỆU TỪ TẬP TIN DỮ LIỆU 

Khi muốn đọc dữ liệu từ tập tin dữ liệu trong Mathcad, có thể dùng thành phần File Read/Write. Thành phần 
File Read/Write cho phép thực hiện việc nối với tập tin dữ liệu, đọc dữ liệu và gán dữ liệu vào tham số của 
Mathcad. Dữ liệu sẽ tự động cập nhật trong Mathcad khi chúng được thay đổi trong tập tin dữ liệu. 

Muốn đọc dữ liệu từ tập tin dữ liệu qua cách dùng thành phần File Read/Write 


Kích vào vùng trống trong bảng tính. 


Từ thanh menu: nhấn Insert/Component (hoặc từ thanh công cụ : nhắp vào biểu tượng 
&œ 
), xuất hiện hộp thoại Component Wizard (hình 8.1). 


Từ hộp thoại Component Wizard chọn Eile Read or Write và chọn 


Next > 


, xuất hiện hộp thoại File Read or Write Wizard (hình 8.2). 


Component Wizard Ề xị 


Select a componerit to insett: 


1 
âwum [3raph 


Data ảcquisitian 
Excel 


hesoEa[nut] 


ancel | Help 


Hình 8.1. Hộp thoại ComponentWizard 


File Read or Write Wizard xị 


*would you like this componert to: 


fS Read from a file 
{— Wiite to a filE 


< Back, Net > Cancel 


Hình 8.2.File Read or Write Wizard 


Chọn Read from a file và kích vào nút 


Naạt > 
, xuất hiện hộp thoại Wizard (hình 3). 


File Read or Write Wizard Ẵ xị 


File Farmat: [Tzw Files vị 


Enter the name cÍ the file ar data source which wiil 
be associated with this componertt. 


[p :\|HVTMINHtu lieu_ mang coc*phan mem thang È 
Browse... | 


_ me | 


Hình 8.3.Wizard 


« TỪ danh sách 


File Format: [Tex Files v | 


(hình 8.3) chọn loại tập tin muốn đọc và nhập đường dẫn tập tin muốn đọc 
[D-WTMINHWu lieu_mong cocxphan mem thong k 


hoặc kích vào nút 
Browse... 
để tìm vị trí tập tin muốn đọc. 
Kích vào nút 


xuất hiện biểu tượng thành phần File Read or Write và được dẫn trong tập tin dữ liệu (hình 8.4). 


l8 
DA"HU0Nö_DANTXT 


Hình 8.4 


Trong khung nhập dữ liệu trống nằm bên trái, nhập tên biến của Mathcad muốn gán vào số liệu mới thu 
nhập. 


Kích chuột vào vùng trống nằm ngoài thành phần trên, tập tin dữ liệu tức khắc được đọc và dữ liệu sẽ được 
gán vào tham số Mathcad. Ngay lúc này có thể xử lý các tham số đó theo ý muốn. Mỗi lần xử lý bảng tính, 
Mathcad sẽ đọc lại dữ liệu từ tập tin đã chọn bằng kích vào khung nhập dữ liệu (hình 8.4) và nhấn 
Math/Calculate (hoặc nhấn F9). 

Ví dụ: 


Đọc số liệu từ bảng Excel (hình 8.5) vào Mathcad. 


E]BT_Rn_Ra 


1 150 6,5 =) 
2 200 S90 1.5 
3 250 110 83 
4 300 130 10 
5 
B 
rẻ 
5 ñỊ 
Hình 8.5 
Kết quả 
BT= 


M 
DABT_En_Raxls 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


DÁN DỮ LIỆU TỪ CLIPBOARD 

Trong một vài trường hợp, muốn dữ liệu được chứa trong bảng tính hoặc trong các trình Ứng dụng khác, nhưng 
không muốn du nhập hoặc đọc dữ liệu như tập tin trong Mathcad. Muốn thực hiện theo cách này thực hiện 
nhƯ sau: 


Chọn dữ liệu trong trình ứng dụng khác và dùng lệnh Copy để chép dữ liệu của chương trình nguồn đó. 


Mở chương trình Mathcad, nhập phần xác định biến như ***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT 
SUPPORTED.*** , 


Kích vào vùng trống nằm bên phải dấu gán và chọn Paste để dán dữ liệu vào Mathcad. 
Ví dụ: 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Lưu ý: Nếu thực hiện theo cách này, khi thay đổi số liệu nguồn thì số liệu trong bảng tính trong Mathcad không 
thay đổi được. 


NHẬP BẰNG SỐ LIỆU (TABLE OEF NUMBERS) 

Kích chuột vào nơi muốn thể hiện bảng tính. 

Từ thanh menu: Chọn Insert/Component (hoặc trên thanh công cụ : nhắp vào 
& 
, xuất hiện hộp thoại Component Wizard (hình 8.1). 


Chọn Input Table và kích nút 


Finish 
, xuất hiện hộp thoại Wizard (hình 8.6). 


Component Wizard n xị 


Select a componerit to insert: 


LiIcknen 

MathSoft CheckBox 
MathSoft ListBox 
MathSaft PushButton R 
MathSoft RadiaButtan 

MathSoft Slider 
MathSoft TextBow 
MATLAB 


Hình 8.6. Wizard 


Trong khung trống xuất hiện nơi bên trái (hình 8.7), nhập tên biến của Mathcad muốn gán dữ liệu. 


Hình 8.7 
» Nhập số liệu vào các ô. 


Sau khi đã tạo mảng số liệu qua cách dùng bảng nhập, bạn có thể xử lý mảng theo các hàm và phép tính đã lặp 
sẵn trong Mathcad. 


Lưu ý: 
Bạn chỉ có thể nhập các con số vào bảng, không thể nhập các phương trình toán học. 


Trong mỗi dòng phải nhập những giá trị dữ liệu. Nếu để trống Mathcad tự động chèn giá trị không “0” vào ô 
đó. 


Thay vì đánh dữ liệu vào ô của bảng. Bạn cũng có thể dán dữ liệu vào bảng nhập nếu bạn đã chép dữ liệu từ 
trình ứng dụng khác bằng cách sử dụng lệnh Paste Table. 


Ví dụ: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


CÁC HÀM LỆNH DU NHẬP TẬP TIN DỮ LIỆU 


READPRN(ffile”): Đọc dữ liệu từ tập tin dữ liệu. 

Khai báo: 
file tên tập tin hoặc đầy đủ đường dẫn được cấu trúc theo tập tin dữ liệu ASCII. 
file được nhập theo dạng chuỗi. 

WRITEPRN( file”): Ghi mảng dữ liệu vào tập tin. 

Khai báo: 
file tên tập tin hoặc đầy đủ đường dẫn được cấu trúc theo tập tin dữ liệu ASCI. 
file được nhập theo dạng chuỗi. 

APPENDPRN(ffile”): Nối các mảng vào tập tin. 

Khai báo: 
file tên tập tin hoặc đầy đủ đường dẫn được cấu trúc theo tập tin dữ liệu ASCII. 
file nhập theo dạng chuỗi. 
Số cột trong file phải khớp với số cột trong mảng. 


file phải có sẵn trong thư mục. Không như WRITEPRN, APPENDPRN không thể tạo tập tin mà chỉ nối các 
tập tin cũ. 
Lưu ý: 
WRITEPRN bố trí tập tin ASCII theo dòng và cột giống như Ma trận gốc. Theo mặc định, APPENDPRN sẽ 


nối bốn cơ số trong các cột có chiều rộng tám con số. Để thay đổi hiện trạng này, từ thanh Math chọn Options 
và kích vào nút 


Buil-ln Variables | 


trong hộp thoại Math Options (hình 8.8) để thay đổi thành phần PRNPRECISION và PRNCOLWIDTH. 


Buil-ln Variables | Calculation |  Display | Unit Sgstem | Dimensions | 
Anay Diigin (DRIBIN) II.E" 
Convergence Tolerance [TL] In (0.001] 
Constraint Tolarance (ETDL] [0001  {000] 


Seed value far random numbers ] f1] 
PRN File Settings 
Precisian [PRNPREEISIDN] ]a + (4] 


Column Width. (PRNCDLWIDTH] R + [8] 


Rastore Defaults | 


Cancel | Help | 


Hình 8.8. Hộp thoại Math Options 


XUẤT DỮ LIỆU 


Sau khi đã dùng Mathcad để thực hiện các phép tính, bạn có thể xuất hoặc ghi lại các kết quả thành phần tin 
dữ liệu hoặc đưa các kết quả vào Clipboard để dán vào chương trình khác. 


XUẤT DỮ LIỆU SANG TẬP TIN 


Đánh dấu bằng (=) để hiện kết quả của biến. Nếu các kết quả hiện theo dạng Ma trận, kích đúp vào Ma trận 
và dùng khung thoại Result Format và thay đổi các thành phần của “Table”. 


Kích nút phải chuột vào bảng dữ liệu xuất thể hiện menu xổ. 

Chọn Export để hiện khung thoại Write to Eile. 

Chọn thể loại tập tin muốn tạo trong “File of type”. Dùng khung thoại để hiện phần trình duyệt muốn tạo 
tập tin dữ liệu vào thư mục đã chọn và nhập tên tập tin muốn tạo. sau đó, “Open”. Dữ liệu sẽ xuất sang tập tin 
đã chỉ định. 

Lưu ý: 


Nếu dữ liệu thay đổi và muốn cập nhật dữ liệu trong tập tin, cần phải xuất lại dữ liệu. 


GHI DỮ LIỆU VÀO TẬP TIN DỮ LIỆU 


Muốn ghi các giá trị từ Mathcad vào tập tin dữ liệu, bạn có thể dùng thành phần File Read/Write. Thực hiện 
nhƯ sau: 


Kích vào điểm trống trong bảng tính. 
Từ thanh menu: nhấn Insert/Component (hoặc nhấn vào biểu tượng 


& 


Chọn Eile Read or Write từ danh sách và kích 


Naxt > 


. Điều này sễ chuyển bạn sang khung cửa sổ hướng dẫn File Read or Write Setup Wizard. 


Chọn “Write to a data source” và kích 


Naạt > 


để chuyển đến khung cửa sổ hướng dẫn Wizard thứ hai. 
Từ danh mục xổ File Format trong Wizard, chọn loại tập tin dữ liệu muốn ghi. 
Nhập tên đường dẫn cho tập tin muốn ghi hoặc kích nút lệnh 
Browse... 


để tìm vị trí muốn ghi tập tin. 


Kích nút 
Fmsh _ | 
, xuất hiện biểu tượng thành phần File Read or Write và đường dẫn của tập tin dữ liệu. 


Trong khung trống hiện bên dưới thành phần, nhập tên của biến Mathcad có chứa dữ liệu sẽ được ghi vào 
tập tin dữ liệu. 


Khi kích nút chuột vào bên ngoài khung nhập biến, các giá trị trong tham biến của Mathcad sẽ được ghi theo 
tập tin đã chỉ định. Mỗi lần bạn tính lại bảng tính, dữ liệu sẽ lại được cập nhật. 


TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VỚI EXCEL 
Các thành phần Excel cho phép bạn: 


Du nhập dữ liệu từ Mathacd vào tập tin Excel, kích đúp vào thành phần Excel để dùng các lệnh chức năng từ 
Excel. 


Chuyển các số liệu từ Excel vào Mathcad bằng cách: 


Bảo đảm là hệ thống của bạn là đã có cài chương trình Microsoft Excel 7.0 hoặc phiên bản cao hơn, nhưng 
không nhất thiết phải điều hoạt. 


Kích vào vùng trống bảng tính. Nếu bạn muốn xuất các số liệu sang thành phần từ các biến đã xác lập trong 
bảng tính của Mathcad, bảo đảm là bạn kích vào bên dưới hoặc bên phải của thành phần xác định biến. 


Chọn Insert/Component, xuất hiện hộp thoại Component Wizard (hình 8.6). 
Chọn Excel từ danh sách kích 


Naat > 


. Điều này sẽ chuyển bạn sang khung cửa sổ hướng dẫn Excel Setup Wizard. Điển vào những thành phần trong 
khung thoại và kích 


Next > 


. Wizard sẽ chuyển đến các khung thoại theo các thành phần đã chọn. 


Khi kết thúc, bạn sẽ thấy phần Excel trong bảng tính với khung nhập số liệu cho các biến nhập và xuất. Gán 
biến nhập vào khung nhập số liệu nằm dưới và nhập các biến xuất vào khung nhập số liệu nằm bên trái dấu 
gán 


Khi kích bên ngoài khung nhập liệu, các biến nhập sẽ được chuyển từ Mathcad sang Excel và phạm vi ô sẽ 
được chuyển từ Excel ngược về Mathcad để gán các biến xuất. Sau khi đã xác lập các biến xuất, bạn có thể 
xử lý chúng theo các hàm lệnh và phép tính của Mathcad. 


Ví dụ: Từ Mathcad đọc số liệu ¿¿c bảng tính Excel. Trong bảng tính Excel lập hàm nội suy các hệ số A, B, D 
dựa vào ¿¿c, sau đó xuất số liệu ra bảng tính Mathcad. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


BÀI TẬP CHƯƠNG 8 


1. Số liệu trạm A và B được nhập bằng một ma trận để gọi vào bảng tính Excel. 


A B 
1 STT NÑăm 
2 1 1950 
3 2 1951 
4 3 1952 
5 4 1953 
6 2 1954 
tị 6 1955 
8 7 1956 
9 8 1957 
10 9 1958 
11 10 1959 


897 


963 


852 


369 


123 


xtb= 


123 xi/xtb 


110 


ytb= 


a. Xuất các giá trị từ bảng Excel sang Mathcad: 


xtb, ytb, T1, T2, T3 


b. Tính hệ số tương quan: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


c. Kiểm tra: 


T1= 


Nếu và n>9 : Trạm A và Trạm B có tương quan, ngược lại không tương quan. 


T2= 


MathCad ứng dụng (phần 1) 


ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU 


Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.1. Tính các phẳn lực gối tại A và B. 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

Hình 9.1 

Định nghĩa: 


độ = deg T = 1000kg 


1.Nhập số liệu 


l = 5m lạ ;= 8m lạ := 5m 
œ := 45độ Pq = 60T P2 10T 
2. Tính toán 


a. Phần tích lực Pq 


N PỊy = ản(@).P} Pịy = 42.426T 
Pụy : 


)3 P1 ;= cos(G)-P1 P‡„ = 42.426T 


Pạy = 42.426T P2 = 10T 


h Pqy = 42426T 


b. Tiến hành cân bằng phương trình 


- Theo trục x 


Fvi+Pqy = 0 solve,F + —> ~60000-cos(45-deg)-kg = -42.426T 


Chiểu của lực F1 = | "Cùng chiếu đã chọn" if F20 
"Ngược lại chiểu đã chọn" otherwise 


Chiểu của lực F1 = "Ngược lại chiểu đã chọn" 


- Theo trục y 
Tính Fv2:  Pvl¡+Pz[l+la}—Fvz[Hj+l2+lạ} =0 
(Pqyl¡+P21¡+P21a) 


¬¬ mm 


Chiểu_của_lực_F, + = | "Cùng chiểu đã chọn" if v2 >0 
"Ngược lại chiểu đã chọn" otherwise 


Chiểu_của_lực_F, 2 = "Cùng chiểu đã chọn" 


Tính EvỊ: E1 PqyTPạ+ F2 = 0 c F1 = Pqy+F2T F2 


Chiểu của lực F, † = | "Cùng chiểu đã chọn" if BỊ >0 
"Ngược lại chiểu đã chọn" otherwise 


Chiểu của _lực_F. 


y1" "Cùng chiểu đã chọn" 


Pịy = 42.426T P2 = 10T 


P+„ = 42.426T 


Ạ 


EỊ =33.419T R2 = 19007T 


Cho dầm như hình 9.2. Tính các phần lực tại gối. 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hình 9.2 


Cho một dầm đơn gối hai đầu như hình 9.2. Tính và vẽ biếu đỒ lực cắt và moment cho dầm. 


Hinh 93 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Biểu đổ lựa cất 


-1 0/2 14 26 38 5 6.2 74 86 9,8 1l 
x,X,XỊ.* 


c. Tính và vẽ biểu đồ momeni tại điểm x bẩi kỳ trên dầm 


# lÌ 
M(x) = ql:—:(I-x):-— 
2 m 


M(x) = 
mm T.m Bieu Do Mloment 
| 9| 


12 


Ls| 


1H 1 M2 


Hình 9.4 
Cho caùc soá lieäu sau: 
q=30kG/m ; l=10m ; M1=M2=300kGm 


Giaôi: 


1.Nhập số liệu: 


k@ 
q:=50—— 1 := lŨm MỊ := 300kG.m 
in 
2. Tính toán: 
xi(i-x 
M(x) = TH, x=0.1 
3 
3. Kết quả: 
PT 
[MŒ-Mn] = 
300 kG-m 
-75 
100 
225 
300 
325 
300 
225 
100 
-75 
-300 
Biểu để Monent 
500 
MA = 300 km 
400 
— |M(x)-ÀMI 
(MG-MI) 
Yì 200 
100 
kế) 
lS&£b 0 
nh ~100 
Yạ ~200 


x.XỊ ,X.,Xg ,Xu 


M2 := 300kG.m 


Mẹ = 300 kG-m 


ỨNG DỤNG MATHCAD TRONG ĐO ĐẶC 


Tính toán bố trí tim cầu (hình 9.5) 


Hình 9.5 
Số liệu cho như sau: 


za = 200.000n_ zp = 378.31m, 
p = 200.00mn.— p — 340.027 


- Điểm khống chế A: B: 
{ { 
#z¡ = 400.000m, 
tị = 400.00m 


- Điểm cần bố trí 1 : 


Để xác định được điểm cần bố trí cần xác định được góc bằng đa,, ổp, 


1. Nhập số liệu: 


a. Số liên điểm khống chế 


XAT” Ƒrm (m) 
^ ể : 
- Toạ độ điểm À : YA= [znn (m) 
xp= [a0n (m) 
^ +. . 
- Toạ độ điểm B : Yp= II (m) 


a. Điểm cẩn bố trí 
xị= [37831 (m) 
Yị= [34002 ˆ (mỳ) 


- Toạ độ điểm bố trí : 
2. Tính toán: 


Phần tính tính toán đã được “dấu” bằng lệnh khoá (lock). 


Ä Tue Dec 0B 10:54:17 AM 2005 


3. Kết quả: 


ða.1=Ÿ6: 51 5) 


Bp 1= (244 52 


(độ. phút_ giầy) 


6) (độ phút giáy) 


Bình sai ñöôøng chuyeàn kinh vó kheùp kín 


1. Nhập số liệu: 


a. Số liêu cho 


Xdgu= '40853 | (m) 
- Toạ độ điểm đầu : 
lăng Yagu= '400877 | (m) 
x... = |373943 | (m) 
- Toaạ độ điểm cuối : bàn 
Ycuất = (380285 | (m) 
F .. +3 5 œ +» — 
- Góc phường vị đầu : đầu ` []7S2DBE ] 4g ghi giđycách bởi đấu chấm phải 
“ nhiệp đứ 9 ký lự. Vĩ dụ :025.52.07 
- Góc phương vị cuối : Œ_... = 
CHƠI” 1;s2pB 
b. Số liệu đo 
- Nhập số cạnh : n=l3 1=1..n 
- Chiều đài các cạnh 
133.84 
184.71 
- Đo góc bằng bền TR.AÍ đường đo 
092.30.36 1568.30.18 175.30.30 180.44.00 ũ 
ũ ũ ũ ũ ũ 
ũ ũ ũ ũ ũ 


2. Tính toán: 


?ì Sun Dec 04 11:54:43 2005 


3. Kết quả: 


Toa đề: 


mm 
[r[annazm| 
[2| 5850483|m 


x= 


[2|s8ssa[m  Y= 


ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN THUỶ VĂN 


Cho hai Trạm ThuỶ văn A và B nằm trên cùng một con sông, có số liệu như bẳng sau: 


STT Năm 


123456789101112131415161718 19541955195619571958195919601961196219631964196519661967196£ 


Yêu cầu: 
s Cho biết hai trạm A và B có tương quan với nhau hay không? 
»_ Viết phương trình tương quan giữa 2 trạm để bổ sung số liệu giữa hai trạm. 
s Vẽ đường tương quan giữa hai trạm. 

Giải: 


1. Nhập số liệu: 


48 6.2 


41 bb 
5:3 6,8 
5.0 80 
63 87 
60 78 
A= Bx= 
6.3 85 
3.3 5,6 
6.2 89 
48 6,5 
NA 95 
Đi] 70 


2. Tính toán 


*ọ 

Yụ 

xã IFrarxzaraaranr 
s2 r 

m 3| s2bswlbsa| ses| sex 


=Ï=l=Il=l=i= 
lsls=lslszls Ki 
œal|œaiœaiœaiœjiœ c 
ñð| |2 |ta|m|O 
Ẳ 
+lm|a|m ta | | | 
ø@ |k2 |La |L+ ta |m—|0%e 


= 
.p 
œ 
A 


_ 
.¬ 
= 
—- 


Lulsel HỊ s2haplise|- sua sau 
-öldg| s3. -1|Legloggl EU, tang 


(A B) 


a. Kiểm tra điều kiện tương quan 


- Tính hệ số tương quan 


3 
#==EEỄE = 
T1.T2 ng 
Kết luận = | "Hai trạm có tưởng quan" if y>08An> 10 


"Hai trạm khổng tưởng quan" otherwise 


Kết luận = "Hai trạm có tưởng quan" 


b. Viết phương trình tương quan để bổ sung số liệu cho trạm thiếu 


- Khoảng lệch phần phương theo x 


"+ Eéc 1179 mở 
Gv =X„:. | —— GØyv= 
x tb + , 
n1 gian” 
- Khoảng lệch phân phương theo y 
J 1.509 nã 
Gø„=Ÿ„:|—— G.= 
M tb = y 
n1 su 


a. Bổ sung cho trạm B (Y}: 


- Trạm B(Y) cần bổ sưng bao nhiều năm: : n=2 i=1n 


- Nhập số liệu của trạm X dùng để bổ sung cho trạm Ÿ : #= 
+ 
- Phường trình hồi quy Y theo X có đạng: 
Sš n. Sx m 
Yị — Yụy = Y-— [Xị — Xụy) Eỳ XỔ) =Yu + |“ 
M M s- km 


Số liệu bổ sung cho trạm Y là: 


Y()= 
KÌ 
km? 


b. Bổ sung cho trạm Á (X}: 


- Trạm A(*) cần bổ sung bao nhiều năm : "=4 đòn 


- Nhập số liệu của trạm Ÿ dùng để bổ sung chotrạmX : Y¡= 


- Phương trình hồi quy X theo Y có đạng: 


G G 3 
ỹ ¬ ỹ 

Xị — Xụp = Y-—— (Y — Yp) ft X()= Xu+Y.c—|Yi——2 
x x s.:km 


Số liệu bổ sung cho trạm X là: 


XŒ@) = 


3. Vẽ đường thẳng tương quan 


Tưởng quan giữa 2 trạm À và B là tưởng quan đường thẳng có dạng y = m-x+b 
m := slope(AÀ ,B) m = 1,177 
b := intercept(À ,B) b= 1.055 


x = min(À ,B).. max(A ,B) 


Phương trình tưởng quan B theo À 


ỨNG DỤNG MỘT SỐ HÀM TRONG MATHCAD 


Vẽ biểu đồ triều 


1, Chọn số liệu triều tính (excel) = C 
ai 
F:\.ALXuyen.xIs 


2. Nhập tên file lấy số liệu cở bản tính tóan (excel) đạt ;= 


F1. Àsnlieu.xls 


Xác định mực nước Max trong năm Xác định mực nước Xin trong năm 


Zmax:= |s  m(1) Zmin = |s ~) 
for je1..364 là ly di 
§  max{s,tt(}) § © trún(s,ttúCj)) 
BIẾU ĐỒ TRIỀU NĂM Max Min š 


IIIIIIIEPYS 
SRRSRE.I 
T1YNNRS4NNIE 


3133 61.67 là ti 15267 1ã3 2133324367 274 32043333467 365 
] 


Viết hàm nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông cho trong bảng sau: 


Mác Bêtông Cường độ chịu nén Rn, kG/cm2 Cường độ chịu kéo Ra, kG/cm2 
150200250300 6.590110130 57.58.310 


Có nhiều cách để nội suy tìm Rn và Ra của Bêtông, ở đây xin nêu lên 2 cách: 


Cách 1: 


1. Nhập số liện 


- Chọn Mác Bề tổng : Mác Bềtông := 


2. Tính toán 


Rap = |65 if Mác Bêtông=l  R pạ= |5 if Mác Bêtông = 1 


9Ö i1f Mác Bêtông = 2 7% 1F Mác Bêtông = 2 
110 1F Mác Bềtông = 3 83 1f Mác Bềétông = 3 
130 otherwise 10 otherwis 
3. Kết quả 
KHỔ NỔ 
Cách 2: 


1. Nhập số liệu 


- Chọn Mác Bề tổng : Mácgr = 150 


2. Tính toán 


Bềtồng := 
F:\.BT_Betong xÌs 
lTP, củ kG 
R„gr'= Himerp[ Betông ,Bêtông `” ,Mácpr ].—- 
Gm 
é @) kG 
R. pm = lmterp( Bếtông ,Bêtông ` ,Mácpr — 
Gm 


3. Kết quả 


ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CỬA VAN 


Xác định vị trí đặt dầm chính 


L NHẬP SỐ LIỆU 


Kích thước cống 

- Bề rộng cống, Bạzng(m) "aœ= 
Kích thước đầm chính 

- Số dắm chính (n) "-: 

Kích thước cửa van 

- Cao trình mựb nước sông max, AMNSmax (m) : h2 
- Độ cao để phòng sóng leo, đ, leo (m) : =. 
- Cao trình đáy cống, Ảqc (m) : SE 
- Đệ ngảm cửa van vào khe, ö (m) : =Z“5F. 
1L TÍNH TOÁN 


- Xác định chiểu cao cửa van 


HỤ = ceil[AMNSU 2= Aqc + d, 22) H,=5m 
- Xác định chiểu rộng cửa van 
BQy := Bạøn, + 2: B„„= 44m 


- Tính toán dẩm chính 
+ Số thứ tự dầm : ki==l..n 
- Chiểu cao cột nước bất lợi nhất trong trường hợp mực nước max: 
H= AMNSmax— Âđc 


- Giới hạn phần chia các thành phẩn áp lực nước bằng nhau 


|; 
h{k):=H- |— 
"n 


- VỊ trí đặt dẩm chính từ trên xuống được xác định theo công thức: 


2 


28 lá. œ sai] 
YŒ) = =1 =(Œk=) 


II KẾT QUẢ 


¬4 


VỊ trí đặt dẩm chính 


T 


8,5 
T1,T2,T3,T4,T5,Tế 


1) = 1007m 
2) = 1.841m 
3) = 2384m 
4) = 2.824m 
(5) = 3.203m 
6) =3.541m 


MathCad ứng dụng - phần 2 


—. THIẾT KẾ CỔNG ĐỒNG BẰNG 


THIẾT KẾ THÂN CỐNG 


Cần Thơ. XM5. Huỳnh Vương Thu Minh - Khoa Cóng nghệ - Đa ¡ học Cần Thơ 


—. TÀI LIỆU THIẾT KẾ THÂN CỐNG 


Cần Thơ 2005. Huynh Vương Thu NHnh - Khoa Cóng nghệ - Đại học Cần Thơ 


1.1. Cao trình mưc nước 


Pha thượng lưu (đơn vị là m) Phía hạ lưu (đơn vị là mì) 


= 2 ” 
“TLMAX +16 Tên [2n 
kn 2z = 
“TLMIN Fz HLMIN [đ 
1.2. Cao trình cống (đơn vi là mì 
KG. Su “DTRI 7 
[2 [22 
“DTR2 
[+27 


“NINN 'F Em 


1.3. Kích thược các bô phân: (đơn vi là mì 


1.5. Lưc từ cầu công tác (đơn vi là tấn) 


a. Tải trong tính toán 


RI|CCTI = RE 
R2CCTI Z Er 
R23CCTI Z ñ 


b. Tải trong tiêu chuẩn 


R ” 
1CCTItc ñữF 
n 
R ” 
2CCTItc RRF¬ 
18 
R3CCTItc 
lữ 


= 


RỊCCT2 “ RE 
R2CCT2 * PB 
R3CCT2 * ñ 
RỊCCT2tc II 
R2CCT2tc '” TJ 
R3CCT2tc 'F ñ 


dap= BE” LDCGT_kc ñm— 
ty" B 'CK” tp 
LccT = E—— LTRỊ Z E——— 
FCGT 7 nhấn j5 - 
Số_cửa cống := E—— 


1.4. Lưc từ cầu giao thông (đơn vi là tấn) 


Số dảm CGT = 


|5 
a. Tải trong tính toán 


ÑICGTI = 


R23CGTI Z 


[z5 
R2CGTI = BE 
lữ 


b. Tải trong tiêu chuẩn 


R ” 
1CGTltc EDB_— 
2n 
R ” 
2CGTltc ]5—— 
15 
R ” 
3CGTltc PB 
ũ 


R{CGT2tc 'F 


[z0 
R2CGT2tc 'F RE 
R3CGT2tc F B 


._ 


—— 


Bœ = 4m 


=' 


1.6. Chỉ tiêu cơ lý các lớp đất sau tườn 


- Lực dính của đất (m2) Crc 0D 
- Dung trọng của đất (tm3}: TaLDSLE J8 - 
- Góc ma sáttrong của đất(độ}  hưuạ= l5 - 
- Dung trọng của nước (tim3): TNUOCE h - 
- Hoattải thi công và sửa chữa (m2} aqạ= 2 - 
- Hoạt tải trong khi vận hành (tm2} qgz= [5 - 


TẢI TRỌNG & LỰC 
TÁC DỤNG LÊN THÂN CÔNG 


Cần Thơ. XM5,. Huynh Vương Thu Minh - Khoa Cóng nghề - Đại học Cần Thơ 


NỘI DƯUNG 


1. Trọng lượng bản thân cống 

2. Trọng lượng nước trong cống 

3. Tải trọng từ Cầu giao thông 

4. Tải trong từ Cầu công tác 

5. Lực thấm tác dụng lên bản đáy cống 

6. Lực đẩy nổi tác dụng lên bản đáy cống 

Xi Áp lực nước tác dụng lên cửa van 

ỗ. Áp lực nước ngầm tác dụng lên trụ biên 
9, Áp lực đất chủ động tác dụng lên trụ biên 


10. Kết qua tính toán 


@ TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN CỐNG 


Cần T hơ 2004, Hưỳnh Vương T hu Minh -TT. KTMT & NLM - Khœa Công nghệ - Đại học Cần T hơ 


NÔI DUNG n 
1, Trọng lượng trụ biên 
2. Trọng lượng trụ pin 
3. Trọng lương bản đáy 


4. Kết quả tính toán 


1. Trong lượng trụ biên (2 tru) 
LỊTRE2 '= Le - ÍLTRi + LrR3Ì - 2 - ÍZpTR2 - ZDTRIÌ 
HR = “DTRI1 - ZDC LaTRBs = Lẹ - ÍLTR1 + LTRa] 
LỊTRP2 = LITRB2 L2TRP2 = L2TRB2 
a) Trong lượng trụ biên phần 1 
- Tải trọng tính toán phần 1 
CTRBI = HR -LC ' đTRB ' Thị Bụi GTnp = 9261 x 1U2kG 
- Tải trọng tiều chuẩn phần 1 
GTRBiic = HTR - LC - đTRE - Tbt GTpBir = 882 x 102kG 


- Điểm đặt so với tầm bản đáy 


XTnB1 = —— XTREI = ốm 


b) Trong lượng trụ biên phần 2 


- Tải trọng tính toán phần 2 


LITRE2 + L2TRE2 
2 


3 


GTRb2 = ÍZDTR2 - ZDTRI : - ÍdTRB - bi hhÌ: GTgp2 = 2363 x 10 kG 


- Tải trọng tiêu chuẩn phần 2 


GTRE2 3 
GTnbp2ic = 225 x 10G 


GTRE52Ic = 
Nhị 


- Điểm đặt so với tầm bản đáy 


TRE2 


XTRE› = LTRI + XTRE2 = 772m 


e) Trong lượng tru biên tổng công 
- Tải trọng tính toán tổng cộng 
Grnp = ÍGrnBi + GTnpaÌ -2 Grnp = 1899 x 102G 
- Tải trọng tiều chuẩn tổng cộng 
GTRBic= OTRBiic + ÔTRB2Lc GTRie = 9.045 x 10 kG 


- Điểm đặt so với tầm bản đáy 


XTREI ' ©TREI † XTRE2: ỐTRE2 
GTREI †+ GTRE2 


XTREBO =* -— XTREO = 144m 


2. Trong lượng tru pin (tổng số trụ pin) 
LỊTRB3 = L - ÍLTRi + LrnaÌ - 2 - ÍZpTn2 - ZpTRi] 
HTR  “DTRI - “DC LaTRB3 = Le - ÍLTgi + Lrna) 


LỊTRP2 = LỊTRE2 L2TRP2 = L2TRE2 


a) Trọng lượng trụ pin phần 1 
- Tải trọng tính toán phần 1 
Sai se dt stdinG GTnpi = 1235 x 102G 
- Tải trọng tiều chuẩn phần 1 


GTRPI 5 
GTRPlic = 1.176 x 10”kG 


GTRP1ic :Z 
Hhị 


- Điểm đặt so với tầm bẩn đáy 


XTRP1L=- XTRPỊ =ồm 


b) Trọng lượng tru pin phần 2 
- Tải trọng tính toán phần 1 


LỊTRP2 † L2TRP2 
2 


3 


GTRP2 = ÍZDTR2 - ZDTRI] - - ÍdTRP -?bt: nhị - GTgp2= 315 x 10G 


- Tải trọng tiêu chuẩn phần 1 


GTRP2 


Thị 


GTppax = 3 x 102G 


GTRP2xc :“ 
- Điểm đặt so với tầm bản đáy 


TRP2 


XTRP2 = LTRỊ + XTRP2 = 775m 


e) Trong lượng tru biên tổng công 
- Tải trọng tính toán phần 1 


GTRp = (socuacong - l) - Í(Grgpị + GTrnpa] GTnp = 1266 x 102 kG 


- Tải trọng tiều chuẩn phần 1 
GTRP 
Thị 


GTnp¿. = 1206 x 102G 


GTRPIc '= 
- Điểm đặt so với tầm bản đáy 


XTRPFI ': GTRP1 † XTRP2 -: GTRP2 


toà GTRP1 + GTRP2 


XTRPO = XTRP -— . “TRPO = 144m 


3. Trọng lượng bản đáy cống 
- Tải trọng tính toán phần 1 
Gtpb = Le: [ socuacong - Re + 2 - dTREb + (socuacong - l)- dTRP | :đBD : Yb: Hht 
G =i 
1BD = 2322 x 1 kG 


- Tải trọng tiêu chuẩn phần 1 


Gipn 5 
GtbBDtc'#“ ——— GtpDic = 24x 1 kG 
Hhị 
- Tải trọng tính toán 2 chẩn khay 
L-g + 2: do 
G›pD = =——--. [ socuacong -: Re + 2 - dTRE + (socuacong - Ì) - dTRP | : 0K - Ybt: Hhị 
3 


GsBp = 9844 x 10” kG 


- Tải trọng tiêu chuẩn 2 chẩn khay 


G›pD 3 
GspDac = 9.375 x 10”kG 


G>pPDic := 
Thị 


- Tải trọng tính toán tổng cộng 


2ihewji3 = 2717 x 102G 
GBD 1ED D D 


- Tải trọng tiêu chuẩn tổng cộng 


GBD 5 
Gppic = 2257 x 1 kG 


GpDic 
Thị 


- Điểm đặt so với tầm bản đáy 


*Xpbo := m *pbo = tt 


KẾT QUÁ TÍNH TOÁN 
TRỌNG LƯỢNG THÂN CỐNG 


Cần Thơ 3005, Hưỳnh Vương T hu Minh - TT. KTMT & NUM - Khơa Công nghệ - Đại học Cắn T hơ 


1. Trong lương tru biên (2 tru) 


- Tải trọng tính toán tổng cộng: GTRb = 1.899 x 1ữ kG 


- Tải trọng tiểu chuẩn tổng cộng: — GTgpiy= 0045 x 10 kG 
- Điểm đặt so với tầm bản đáy: XTRBO = 044m 


2. Trong lượng tru pin (tổng số tru pin) 


- Tải trọng tính toán phần 1: ŒTRP = 1266 x 1ữ kG 
- Tải trọng tiều chuẩn phần 1: ỞTRpic = 1206 x 1Ữ kỡ 
- Điểm đặt so với tầm bản đáy: XTRPO = 044m 


3. Trọng lượng bản đáy cống 


- Tải trọng tính toán tổng cộng: GBD = 2717 x 1ữ kG 


- Tải trọng tiều chuẩn tổng cộng:  Gppic= 2557 x 1ữ kữ 


- Điểm đặt so với tầm bản đáy: XpDo = 0m 


—. TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT THÂN CỐNG 


Cần Thơ, 2005, Huỳnh Vương Thu Minh - Khoa Cóng nghệ - Đại học Cẩn Thơ 


1, Nội dung tính ứng suất 
1,1. Ứng suất bản đáy cống 


1.2. Ứng suất bản đáy Trụ biên 
1.3. Ứng suất bản đáy Tru pin 


2. Ứng suất dưới bản đáy cống, trụ biên và trụ pin 


Ứng suất được xác định theo công thức sau: 


2N 2¬ 
“MAX "Tp * ly 
>zN 2M 
SMIN "Tp ~ ly 
G]IAX † SRIIN 
ZTTh= ————— 


Trong đó: 
SN: tổng tải trọng thẳng đứng tác dụng lền bẩn đáy; 


EM: tổng mô men của các lực đổi với tầm bản đáy; 


F: diện tích bản đáy; 


hà z xˆ 
W: mồ men kháng uốn, 


— TÍNH ỨNG SUẤT DƯỚI BẢN ĐÁY CỐNG 


Cắn Thơ 23005, Hưỳnh Yưøng Thu Minh - TT. KTMT & NUM - Khơa Công nghệ - Đại học Cắn T hơ 
NÔI DUNG 
1, Trường hợp 1 
2. Trường hợp 2 sk 
3. Trường hợp 3 
4. Trường hợp 4 


5. Kết qua tính toán 


1. Trường hợp 1 
a. Tải trong tính toán 
- Tổng tải trọng thẳng đứng 
>NgDa = đạp + Grng + Grnp + GNrLt + GNHL\ - ÍErHi + EDNi l 
>NhRDib = RccT + 2-socuacong-RdyTI 
>NRDị = *NgDIa † *NRDIp 
- Tổng mô men đối với tâm bản đáy 
>MpDia = Gnb*BDO † SrgB XTRBO † ŠrRP XTRPO 
>MRDtp = [GNTLI XNTL1O † SNHLI XNHLIOÌ † ErHi XrH-O + Rccri XccTo 
EMRpy c = 2socuacong-RcoT4 'XceTo + [ENTLI'YNTL1O † ENHLI'ŸNHL1O] 
xMppi = xXMppia + XMpDip + *MpDic 
- Tổng tải trọng ngang 


>TRDI  ENTLI ~ FNHLI 


- Độ lệch tâm 
Fnp= [ socuaeeng-Bc + 2dTRB † (socuacong - L>drpp | Lc 


>MRn 


#RDI 
>NRDi 


- Ứng suất đưởi đáy móng 


>NRDI. =i 6 |lEnmi | 


PMIAXBDI 'F 
FRD Lc 
~NBDI 6 l*sm | 
TMIINBDI 'Nnzẽn 
FRD Lc 
IAXBDI † “MIINBDI 
Vì.) GD AAOEETNNR 


KLI = |'LỆCH TẮM VỀ PHÍA THƯỢNGLƯU" if enpy < 0 


"LỆCH TẮM VỀ PHÍA HẠLƯU" otherwise 


ELI = "LỆCH TẮM VỀ PHÍA HẠ LƯU" 


b. Tải trong tiêu chuẩn 
- Tổng tải trọng thẳng đứng 


ZNBDtica “ GgDic + GrgBie + ©Tgpic + GNTLite + GNHLIte ~ ÍETHI+e + EDNIte 
>NRDItcb “ ẨCCT1tc † 2socuacong'RGGT1tc 
>NRDitc “ *NgDttca + ZNRDItcb 


- Tổng mô men đối với tâm bản đấy 


>Mpitca = GnDtc XnDo † ỐrRBtc XTRBO † ỐTRPtc XTRPO 
SMpDiteb “ [GNTLIte XNTLIO + NHLIte XNHLIO| + ETHIte XTHIO † RccTIte XccTO 
SMpDy toc = 2-socuacong-RceT1te XeGTO + [ENTLIte YNTLIO † ENHLIte YNHLIC] 


>MRptte = *Mppttca + *MnqpItep + *XMRpDi tcc 


- Độ lệch tâm 


>MlRDiI te 
®RDItc F QC 
>NRDItc 


- Độ lệch tâm 


>MRpDItc 
®RDIte “ QC 
>NRDItc 


- Ứng suất đưởi đáy móng 


>NBDI tc )% 6 l*e| 

ZMAXBDIte“ Tc—— |l† ————— 
FRD LC 

>NBDItc 6 l2sms| 
FRD ve 


TMIAXEBDItc † “MIINBDItc 
2 


MIINBDI tc 7 


#TBRBDItc ” 


KẾT QUÁ TÍNH TOÁN 
ỨNG SUÂT ĐÁY CÔNG 


Cần Thơ 2005, Hưỳnh Vương Thu Minh - TT. KTMT & NLM - Khœa Công nghệ - Đại học Cần Thơ 


1. Trường hợp 1: 
Tải tiêu chuẩn Tải tính toán 
3 6 
SNnDic = 8258 x 10 kG SNpDị = 1.048 x 10 kG 
5 Bị 
EMRpitec = 7472 x 10 kGm EMppị = 9.558 x 10 kGŒm 
5TBDic = 0kG STppị = 0kG 
“RDItc =0912m “BRDI =ñ912m 
3 4k 
FMIAXBDItc = 9®9Ê x 1ũ —a TIMIAXEDI =1.272 x10 ~a 
m 1T" 
3 kG 3 kG 
m mp 
3 kG 3 kG 
mp m 


KIỂM TRA ỔN ĐỊNH THÂN CỐNG 


Cần Thơ, 2005, Huỳnh Vương Thu Minh - Khoa Cổng nghệ - Đại học Cẩn Thơ 


NỘI DUNG 
1. Tài liêu 
2, Các bước kiểm tra ổn đỉnh 


3. Dư đoán & Tính hê số an toàn 


1, Tài liêu địa chất 


Chiều dày các lớp đất (từ cao trình đáy móng) 


Lớp l; 
Ldp 2; 
Lớp 3: 
Lớn 4: 
Ldnp 5: 


5.5 
92 


= m 
20.4 


20 
2. Kích thước móng 


Chiều dài cống: Lc=12m 
Chiều rộng cống: BRÔNG = lŨm 
Độ sầu chồn móng: hụ = 0m 

Hệ số an toàn cho phép: Kuiep =13 


T 


————te “lâm —— 
3. Tải trọng và tng suất 
Tổng tải trọng đứng Tổng tải trọng ngang Độ lệch tâm 
1.048 x10" 0 
p9 0812 
3 4 
7.228 x10 6.665 x 10 1.55 
>]np= š kG >TnDp= ù kG °“RiD“ 0999 1n 
8.215 x 10 -6.293 x 10 : 
ù 0.907 


1.048 x li 


Ứng suất đưởi đáy cống: 


1.272 x ¡0t 4753 x TìN 
4 3 
1069 x10 |tG 1354x10 |kG 
Œ = ——— Œ = — 
M[AXED 4 3 MINBRD Ậ 3 
102ã8x10 |m 3427x10 |m 
1.289 x ¡0t 4776 x t0 
] => CHỈ tiểu cơ lý bình quần: 
Góc ma sát trong: #rp = 1.523 độ 
3 kG 
Dùng trọng ướt: TYaTB = 1557 x 10 ca 
1n 


kG 
Dung trọng đẩy nổi: TđnTB = 915833 n 
TH 


Luực đính: Cặp = 963.333 = 


m 


#TBBRD7 


6.736 x 10 
6.023 x 10 
6.846 x 10 


8.736 x 10 


—. CÁC BƯỚC DỰ ĐOÁN HÌNH THỨC 
MẤT ỔN ĐỊNH THÂN CÔNG 


Cần Thơ, 2005, Hưỳnh Vương T hu Minh - TT. KTMT & NLM - Khea Công nghệ - Đại học Cắn T hở 


1, Dư đoán 


Bể dự đoán hình thức mất ổn định cho cổng trình thuỷ lợi ta dựa vào 03 ch tiều 
Sa 


, OBDMIA* 
(1) Chỉ số mô hình: '=ä ————— 


YánTB: 


¬ z C†p 
(1) Hệ số chống cắt:  tanu: = tan| ‡rp-. — |+ 
180 CGBDTB 


E 


(3) Hệ số cô kết: Delta £Z ——————— 
a|1 + £g] -Yn 


1.1. Trượt phẳng 


Công trình có khả năng xảy ra trượt phẳng khi thoả mãn 03 điều kiện sau: 


T CTB 
tanu = tan| ‡rg:. — |+ > 045 


180/  CpDTB 
3 

E + em 
Delta Z —— ~ lũ .— 
aÍ1 + E0) 'Yn năm 


Biều kiện thứ 3 thường thoả mãn với mợi loại đất nền, nền khi kiểm tra thường 
không xét, 


1.2. Trượt hôn hợp 


Công trình có khả năng xảy ra trượt hỗn hợp hoặc trượt sầu 01 trong 03 điều kiện 
sau không thoả mẫn: 


OBDMIAX 
—— 


= ¬ th2 
YánTB: B 


T CTbB 
tan = tan| ‡rp: — | † 2045 


180/ GpDTB 
À 

E + cm 
Delta =“ ._— + 1D :— 
aÍi + Eg] 'Tn năm 


Công trình xảy ra trượt hỗn hợp hoặc trượt sầu phụ thuộc vào bề rộng trượt sầu B1, Do 
đó ta cần xác định B1, 


OBDMIAX ~ th : 
B,ạ=B—— Khi tan > 045 
Gnh — Ốth 


OMIAX 


B;=8. : 
1 Ơgh Khi tan < 045 


Ga = Nụy - Ð - YanTB 
Bạ=bB-Dạ 
2 
Rựn = Nc-Cr†p:B+Nụg:a:B+N,-B ' Y4nTB 


cos|l ö'-:—— 
1ã0 


ễ ễ B 


Giá trị các hệ số sức chịu tải tra bảng phụ thuộc vào öð' và ö' 
2. Hệ số an toàn 


2.1. Trượt phẳng 
1 
>NBgp: 0n ra , S] +Crpg:B 


E.. =8 
at ĐO 


2.2. Trượt hôn hợp 


a) Tải trọng đúng tâm 


180 
>TBb 


TL 
[ssona | 0n 7a : 3 Bử ca] -Ba + Tạn - BỊ 
Eat #4 ————— 


b) Tải trọng lệch tâm về thượng lưu 


180 
>TBb 


e) Tải trọng lệch tâm về hạ lưu 


HỊ! 
Ís; 0n ra , 3 + ca] -Ba+ Tạhn: Bị 
E.tE8— 


1 
C 0n ra : 3S] + ca] -B++ Tạn: Bì 


2.3. Trượt sâu (trường hợp khổng có tải trọng ngang) 


An = 


G ah 
Eattrs = 
CBDMIAX 


DỰ ĐOÁN HÌNH THỨC 
MẤT ỔN ĐỊNH THÂN CÔNG 


Cần Thơ, 2005, Hưỳnh Vưidng T hu Mĩnh - TT. RTMT & NLM - Khea Công nghệ - Đại học Cắn T hơ 


Các bảng tra (Theo TCVN 4253 ; 1985) 


N = N „”= 
RBEN EBEWN "nơ 


ũ 
nn " 0.409 
jx. 2658 x10 ˆ 0.398 
03-‡rp - 
t= | 7.974 x 10 š Nị= Me 
0.5-‡TpB ổ =ts 0013 L 084304 
0.7-‡rp biulle 1234 
09-‡Tp 0.024 0.148 


N„ = linterp|ts,Muy,ð] — Ng=Hntep[s,NAj,ð} NG =lintep[ts,Nai,ð, 


T1 = = 
B B 
———— ———— 
ah |R'uu Z2) |R u Z1 
c. 2 
R Ỷ= đ..884+= Pa = 
ah ah ah: kG ah 
Tơh | 180 - 
Š' = alan == K" la| 
ghj * 
KQ = augment|ð', Nụ.NG.NG Rap. an .Ý gụ sổ} 
đ ah ”= teverse| œ gh] + ah ”= teverse|+ gh) 
& h kG 1257 x 101 
Zụn = linterp|8 - gh›ổ|' TC 
= 3/645 x10” | kg 
ZBDMAX ' “MAXBD nh — s| 32 
3059x10 |m 
TRDMIIN F “MINBD 1257 x10 


5BRDTB “ "TRRD 
1. Dư đoán hình thức mất ổn đỉnh 


IBỸ 
(1) Chỉ số mô hình: N 


TdnTB B 


`. 1 „18 
(1) Hệ số chống cắt: tanự = tan| ‡Tp'—— 
180 _—~ 


(3) Hệ số cô kết: Delta = 


a1 + =pÌ'Tạ 


I*Ita = 
aÍ1 + =pÌ*?ạ 
+ 
lụp =3 St = Nụn'B-?dnTB 
CRDMAXUO ~ tụ PRDMAX, ~ tịn 
Bịn= n——— 1f tang >045  Bịi = —GEEIEƯANS 1f tan >z 0.45 
Tgh. Sth nh, th 
“RDMI PRDMAX, 
B.—— | ctherwise B———— | ctherwise 
Dgh. nh, 
Œ -ữ 
ZBDMAX, ~ th xnvr SG lễ 
- . Bịa= ||B——————— | tf tanựa > 045 
Bia= ||B—————— | tf tanus > 045 G -Ơ 
g -Ơ ah th 
ah. th 3 
G 
PRDMAX, BUMAX, . 
: B.—— | ctherwise 
B— | ctherwise nh 
Dgh„ b4 3 


Bị= siack[Bqg,B1 :B12:B1a 


si 


Ban = |[B-B 1l Bị SB^AB, z0 = |J(IB-B 1lff Bị SB^AB, z0 
20 ( lạ) lọ lọ 22 ( 1;) la lạ 


ñm otherwise 0m otherwise 


= |[B-B 1Iff Bị SBAB; z0 
23 ( 1;) lạ lạ 


bơi 


Bại = (P -4,) f BỊ <BABI,>0 
0m otherwise ñm otherwise 


Baz= stack|Ban,,Bai ;B22:B23 


: 


= "Trường hợp 1: Công trình có khẩ năng trượt sâu" 


EKLI = | "Trường hợp 2: Công trình có khẩ năng trượt hỗn hợp" ¡f Bị ỉ <B 


"Trường hợp 2: Công trình có khẩ năng trượt sâu" otherwise 


KL2 = | "Trường hợp3: Công trình có khẩ năng trượt hỗn hợp" ïf B 1 ` <B 
"Trường hợp 3: Công trình có khẩ năng trượt sâu" otherwise 
KL3 = "Trường hợp 4: Công trình có khẩ năng trượt sâu" 


EL := stack(ELD,ELI ,KL2,EL3) 
DEoan0 = | "Trường hợp 1: Công trình có khẩ năng trượt phẳng" if Ng< ln “ tanup 2 0.45 


"Trường hợp 1: Công trình có khẩ năng trượt sâu" otherwise 


DEoan2 = | "Trường hợp 3: Công trình có khẩ năng trượt phẳng" if Nạ< lu £ tanựa > 0.45 
otherwise 
"Trường hợp 3: Công trình có khẩ năng trượt hỗn hợp" ¡f ty <B 
"Trường hợp 3: Công trình có khẩ năng trượt sâu" otherwise 
DEoanl = | "Trường hợp 2: Công trình có khẩ năng trượt phẳng" ¡f Nị < li “ tan z 0.45 


cotherwise 


"Trường hợp 2: Công trình có khẩ năng trượt hỗn hợp" ¡f BỊ ' <B 


"Trường hợp 2: Công trình có khẩ năng trượt sâu" otherwise 


DEoan3 = | "Trường hợp 4: Công trình có khẩ năng trượt phẳng" if Na š Nụy ^ tanựa > 9.45 


"Trường hợp 4: Công trình có khẩ năng trượt sâu" otherwise 


Dự đoán := stack(IDDoanD ,ID2Đoanl ,DDEoan2 ,IDEoan3) 


Tải trọng lệch tâm về hạ lưu 


Ba = (Ee-Pi,) ứ BỊ, <BQ B2 = (Ei-Ei,) BỊ <B1 
ñm otherwise ñm otherwise 

B+-a2= |(B-2-BE 1i By; <BE B»a = |[Ba4-E' iIffB; <BE 

22 ( 2 1;) lạ 2 23 ( 3 1;) lạ 3 
0m otherwise ñm otherwise 


Ba = siack|B'ao,B'2 :Baa2.B+aa, 


B 
l 
“BDMIN ? ÍZBDMAX ~ PRDMIN | + RDMIN _2 


B 
l 
“RDMIN * ÍZBDMAX — ZRDMIN] Í + SRDIMAX 


—”=m 
..| 


_. kG | „ 
linterp| ah: ;Tnh› “RDTB,, —— ha 1f nh 
m 


Hưn/ ST : 
- Ỷ BDTRq ghọ = 


TH) 


kG 
— | otherwise 


_kỞ 


+ :— | therwise 


3 kG 


h m_ kG 
linterp| œ gh:f sh*PRDTB. = 


| 
_ 
| 
| 
| 
_ 


kG|. tQ 
Ýghủ'~Ƒ 1f “BRDTB, « V. 
= m 


Tan| '= S†ackÍTsn10›Tgh11 :#gh12:*gh13] 


D, “ |PTnp, | 


Thị = stack[Tun11 s1 gh12Ì 


Bttp =šstacki Bị ,B 
ihh (P, 1;) 


Bạnh ”= vhor(Bạ, B2.) 


2h a[ø n)~I 


š “BDTB; X V.. 
m 


kG 


RB =staokl By ,B' 
1hh ( lì 1;) 


Bnh = khao, ,B2,) 


ZBRDTEB = sackÍRDTB, '“RDTB, ) 
>ThRDhh = stack(ĐTRD, -ETRD, ) 
a. Trường hợp 1: 
1.272 ¡0t _ 
Œ =1. x ==“ 
BDMAX\ 3 
1m 
Nọ = 1.157 Nạp =3 
tanu/p = 0.111 


Dự đoáng = "Trường hợp 1: Công trình có khẩ năng trượt sâu" 


@ XỬ LÝ NỀN THÂN CỐNG 


Cần Thơ, 2005, Huỳnh Vương Thu Minh - Khoa Cổng nghệ - Đại học Cẩn Thơ 
NỒI DUNG 
1. Tài liêu thiết kế 
2, Chon loại cọc 


3. Tính sức chỉu tải của coc 


4. Xác định số lượng cọc 


5. Kiểm tra sức chỉu tải của coc 
+ 


6. Kiểm tra khả năng chịu lực của cọc 


` TÀI LIỆU TÍNH TOÁN XỬ LÝ NỀN 
Cắn Thơ 2005 Huỳnh Vưướng Thu Minh -TT. KTMT & NLM - Khơo Công nghệ - Đại học Cần Thơ 
1. Kích thước 

- Chiều dài bản đáy cống: Lo =12m 


- Chiều rồng bản đáy cống: Bẹ = lŨm 


Tiêu chuẩn Tính toán 


- Tải trọng thẳng đứng: SNnp„c = 641 8t 2Nnp = 821 462! 
- Tải trọng nằm ngang: ETpLxc = 54.72t -5TRp = 62.928 t 
- Mề men: SMppxc = 713.526t.m SMRp = 820.555t.m 


2. Tài liêu địa chất 


Lớp l: 
Ldp 2: 
Ldp 3: 
Ldp 4: 
Lớp 5: 
Lớp l1: 
Ldp 2: 
Luinp 3: 
Lp 4: 
Ldp 5: 


- Lớp 1 (CHỊ): Đất sét nầu pha cát vàng, trạng thái nửa cứng; 


- Lớp 2 (SMD: Đất cát mầu xanh đen, cỡ hạt mịn đến trung bình, trạng thái 
chạt vừa ; 


- Lớp 3 (CL}: Đất sét màu xám xanh, pha ít cát mịn, trạng thái nhão; 
- Lớp 4 (CL2): Đất sét màu nầu, pha ít cát vàng, trạng thái cứng; 


- Lớp 5 (SM2): Đế cát vàng, cỡ hạt trưng bình, trạng thái chặt vừa; 


Ghi chú: Quy ước tại mặt đất tự nhiền có cao trình +0,00m, 


- Cao trình đáy cống: Zme=-27m 


- Cao trình mực nữổc ngầm: Zmy=1m 


MINM := “Z 
3. Biểu đồ nén lín ao 


P(m2)  zI z2 s3 s4 = 


2| Ol6j 0603| 1218| 0789| 0588 


 40| 013| 0512| 1095| 0758| 04991 
_ 80 O1I| 0403| 0943| 0721| 044i 
[ 10 009 038| 0912| 0698| 04' 


2. Kích thước tiết điên cọc, thép trong cọc: 


Đường kính cọc: đoạc = Ím 
Đường kính thép trong cọc: diuẹp = 0014m 
Số lượng thép trong cọc: tr oọc = 4 

3. Chọn loại thép và mác bê tông: 


Loại thép: Thép oa¡ = 2 
NGHI 


Miác bềtông: 


4. Phương pháp thi công: Đóng bằng búa điezen 


P(tm^2) 
0 10 20 30 16 350 60 70 30 90 100 


Cần Thơ 2005, Huỳnh Vương Thu Minh - TT. KTMT & NLM - Khơa Công nghệ - Đại học Cần Thơ 


1. Chọn loại cọc: BTCT đúc sẵn 
Chiều đài cọc: Lạ, ;= 30m 
Đề ngảm cọc vào đài: ângàm = Ủ6.m 
1. Chọn loại cọc: BTCT đúc sẵn 
Chiều đải cọc: 


Độ ngảm cọc vào đài: ângam = Ủ6m 


Š. Kích thước cọc 


Chiều đài cọc tính toán L 


cọc.tt'” Loọc ? 3n gàm Lcoc tị = 306m 


2 
4'n-d 
..ˆ Zí TP thép ~6 3 
Diện tích cốt thép: Fathép'# ——— Patpep = 615752 x 1ữ” "m 


địt cọc 


Diện tích BT (cọc): T Bụy = LH 


Fbị “ dcoc 
Mm 
F\..XBT_RBT.xIs 


Ề R7 
Rnt E= linterp|X, Y,Maep) , —2 
cm 


I5) 
F\..ABT_R_T.xIs 


. kG 
Rap ” linterp|X,Z,Maop] : —2 
cm 


_ kŒ 
Ratpep = linterp|X1 ,X2,Thépoa¡]-—S 
cm 


¬ kG 
Rktpep = linterp|XI ,X3,Thép|„a¡)}:——2 
cm 


sóc kG 
Rađip so '= linterp|XI „X4,Thépoai):~—2 
6m 


— TÍNH LÚN BẢN ĐÁY THÂN CỐNG 


Cần Thơ, 2005, Huỳnh Vương Thu Minh - Khoa Cổng nghệ - Đại học Cẩn Thơ 


NÔI DUNG 
1. Tính lún tại điểm A 
2. Tính lún tại điểm B 
3. Tính lún tại điểm O 


` TÍNH LÚN TẠI ĐIỂM A 


Cần Thơ 2005, Hưỳnh Vương Thu Minh - TT. KTMT & NLM - Khơa Công nghệ - Đại học Cần T hơ 


NỘI DUNG 
1, Các chỉ tiêu cơ lý tại đáy móng quy ước 


2. Tính ứng suất bản thân tại đáy móng quy ước 
3. Xác đỉnh Ha và vẽ biểu đồ 


4. Tính toán độ lún 


TÍNH ỨNG SUẤT BẢN THÂN 
TẠI MÓNG QUY ƯỚC 


Cần Thơ 2005, Huỳnh Viizng T hu Minh -TT. KTMT & NLM - Khca Công nghệ - Đại học Cần T hơ 


Tính tng suất øây lín do trong lương bản thân đất nền gây ra 


Tại đấy móng quy ước có cao trình  ŒT_ĐMIQU=-327m 


[ Đhị | 


_ 0 |3279| 


Gp; = 32.716 


Vị_ trí = "Mlũi cọc nằm ở lớp thứ 4" 


XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU 
TẦNG CHỊU NÉN Ha TẠI ĐIỂM A 


Cần Thơ 2005, Hưỳnh Viidng Thu Minh - TT. KTMT & NLM - Khơa Công nghệ - Đại học Cần T hở 


1. Sơ đồ tính 


2. Tính ns suất tăng thêm do tải trong công trình gây ra tai điểm A 


>zTnDb 


b + 


†_Ảngang “ n 
qu “qu 


b 


®{| 


` 
"`" 


IESILEISSEIESGG| 
9 


- cm 
(1+ bạ) (1+ bạ) 
*B2*p2 


e 
”„ 
l 


45,5183 
42,0216 
38,6807 
33,3735 
32.7362 
30,1762 
30,0571 
26,8495 
24,3566 
23,2683 
21,7539 


[8| 1142| 3743|0,535| 0,3263|0,3000| 


,“h 
La) 
ta 
+ 


củ 


IIll 


+- 


¬ 


13,1361 
18,1034 


| 00331 00457| 17.1153 
16/2208 
15,4067 
,3246 14,6640 
,8637| 0,0200| 0,0277| 13,3845 
13,3609 
,149| 25,336 2,358 | L0,5560| 12/7670 
12/2576 


4 4 > HÀ Sheet1 / Sheet2 / Sheet3 / |< ĩ | >ị 


...ưưưưưư, ĐI N19 maaaaa , 


_ 
_ 
+ 
40 
_ 
bà 
+ 
+ 
b3 


bả |18,442| 


, 
, 
2 


_ 
+ 
ta 
k} 
Am 
¬ 
+ 
= 


2 


2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| 2| b2 — —|— 
Cñ| ¬| đì| Chị +>| Có| 3| —| C 
= 
EÈ 
_ 
nạ 
¬ 


| 


tA nang m 
mãAX. # mịn 


ƯTDDD 
a 


m m 
† 


3 
lạu Bạu ————— HI Tdn TC” H0 


† 


3. Tính ns suất gây lín tai điểm A 


di AI" (HỆ: |GIDCIlED0|LGESSEE SIES— IEGG211|C-23HLS 2U <U1b SỈ KW 


jm. nz/b|[ ky |0a=k#P,[ k2 ằ phức | PT ne 
5, T 1 z1 “TM 4 3 5 G10 


[3 | !ịt149| 0/01| 001|02500| 134561|G001l6- 00236|03524| 0162| - 136413 
L4 | 2|l149| Liốj G211|02436| 194361|G0169 02513| 01569j 01600] - 13/8493 


19,3538 
BỊ 4| 19,8465 
[7 | 5|l142| 461| 042|02364| 16,5326[0/0555| 0244| 012964  01324| 13.4630 
[8 | 6|l149 | 576| 0,54|0/2233| 176417|0/0626| 03263| 01168 0131| 18/6637 
3 9 | 7jl142| 69| 064|02462| 162326|00668| 09915j 01040| 01060-  lể0301 
L10 | ä| 1149 | s,05 11,1474 
11| 9|Li42| 6àl 17,1089 
|10| 1,149 | 9,25) 16,0769 
[13 11] 1142 | 10,4) 15/0142 
C14 |12| 142 | 1125| 15,9579 
16 |13| 1142 | 127| l6 


LÍB |14| 1142 | 136] L22|0l4i2j lị0449|00566- 06733) 00457|  00463| 


Ủz = kựP; 


IIIl 


max»xXxS— „xxx xxx >>> wx—X xq—x*—xsxxxs>s»»x3+ 1. ỷ„x»«x»—~.x 


Loprst[—-6sen] 


12,3355 
11,3648 


1143| 15| 1/4|{01310| 101313|0/0555|  0,8240| 0.0338 0,0405 11.0558 
4 4 > MÀ Sheet1 / Sheet2 / Sheet3 / l- TH | >| 


CC 66/46066066660606(6006060606006( 0066666060060 6666060666006 6000660666000 0666666466666 6606666666666 0666666666 66666666( 2660 


tLA 
—“`*ngan m 
1 b _— "ng 11 yÌ gu — 
† † 


4. Xác định chiều sâu tầng chiu nén 


IỀT HN Gibi55I|0SSI6:E 001100) 0))1255IIES J 
S GØ„= 
T z(m) |n=z/b| y Cbt (1-¿n)®0/ 
2 |T l+¿n 
[3|1|l149| 0/0100j 0100| 0372| 32715 | 524144 28,231 
[4 |2jl142| l1521| DI079| 0973| 33/8339| 33/27493| 43.0426 26,4015 
[5 |Z|l142| 22081| 0/2146] 0973] 343520| 343329| 435183] 24,5039 
[6 | 4jl14o| 34572 | 0974| 36.0700 22,62T0 
[1149 | 1729244 36/1135| 551431| 1810344 0, 8,59T8 
20 |iz| l149 | 12/4415j 17162) l683| 580543 ] 8,128 


] 1,1037 
7,3170 


,373 


0,356 
0,356 


6,643 
6,6416 
6,3454 
6,723 
5,8214 


[21 |ts| L149 | 195206] Lá232j Ló£ø| 53,3550| 
2 22|20| l44 | 207396j l930| 1669| 61/9356 , 
[23|2i|l142 | 216667] 20370| 1683| 63/67635j 62/3062| 146540 
L2B|22|l142 | 241868] 22509| l6ẽ3| 6175g60| 66/7877, t3,3603 
1,689 


0,356 


CN P=, 
tà | xà | à 
Ln |Ln |Ln 
Chị—NjịCœ 


4 4 » MÀ Sheet1 ; Sheet2 / Sheet3 / ïĩ | > 
ẤN GIÁ an The feng sua an la I........BÍ..4 


®| 


x*»*»¬*¬¬a¬%¬¬%»¬»»*%%%%w» 9x 9w» xxx» »A%% assxas¬+xx3A« +%ax xE+^> 


IIIÌ 


|$ 


5. Biểu đồ phân bố s, và zp tại điểm A 


Chiều sầu tầng chịu nén: Ha = 6904 


Cao trình đá y món 


—60 —Ø Dr;Ỡ „1,X,X,X,x,x,X 100 


TÍNH ĐỘ LÚN TẠI ĐIỂM A 


Cần T hơ 2025, Huỳnh Vưidng T hu Minh - TT. KTMT & NLM - Khơa Công nghệ - Đại học Cắn T hơ 


1. Tính toán 


a. Bảng tính S1¡ và yi 


li» 


z(m)|n-z/b É: 
_ ụ 


[3| lị l449 | 04|000921| 327105] | — | 28221 
[iEimr-SD-niDtrsiEIDEEx-IECUIEE= 
[23| 21| 1149 |23,038|214333| 63/8765] 622062| 04652| 6,3643| 70,0468| 
L2 | sạc |2urazesl ssns|ssee| sex ssael suees 
(25| 23| ll42 |25336| 235786] 61,7580| 66/7877| 0/4595 6/3454| 73,2812| 
1,143 |27,634| 2,57173| 71,6336| 70,6632| 0,4538| 5,8214| 76,6164 
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b. Bảng tính lứn tại điểm A 
IWSS0IIESIUTS0AAI520IIVE S15 S0) 


G 
| mm. 
_ 0.7684| 
_ 0.7667] 


®| 


——— ———=——_ 


6ñ,5302 | 0.7390 


[L2 | 01| Goø2j,  — 

0,7664|_— 60, , , 
| 1142 |22361| 0/2222|Z43222| 07667 53#5I6|07336j 47.2604| 03000| 133016 
02000| 13,901 
G2000| 13,667) 


50,72ã4| 0ñ5000[ 13/7456 


_ jÐ jÐp | | „| 
_ 60,5902| 0.7390 | 03000| 19,7456| 
] _ 0300| 
_ 0300| 
] _ 0,3000| 


[38/6651| 0748| 572561|07420| 341546 03000| 16,.4633| 

| 1142 | SoplSopk |Z33831| 0752| 56321i|G7423| 314562| 0.3000. 176167] 
| 1142 | Stpljstopl |40564| G/627| 567814|Q6084| 30Ii66[ 03210] 171271 
I0 1142 | SeplSop, |#l5578| 04967 565301|04#746| 29/5149| 0/3210| 165313| 
II| 1142 | Stpl|Stpl |424366j 04936| 56754[O4743| 273311 03210] 155455] 
[ 04210| 577414|04728| 259031 03210 144661 

l2| 1142 |Stepi |Supk |#7380[ 04&6l[ 566316|G4#712| 241125| 0/3210] 13.4467] 
l4| 1142 |Sepi |Sepí |433203| 04&52[ 6001324|G,46353| 225141| 0,3210| 1245034 
l2 1142 |Sepi |sopk |5L2616| 04&24| 6L2752|04676| 2l0845| 03210| 11,5103| 
lØ[ 1142 |Sepi |Sopk |532024| 04735 0,4657| 196026| 03210 10,6345 
I1| 1142 |Sepi |SopL |5514ã1| 04767 0,4636| 18,6497| 03210| 3/6253 


18| 1,143 |Stop! |Stopl 570833| 4738| 65/4472|04615{ 176037| 03210| 3/0821 
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Tổng đề lún tính đến chiều sầu chịu nén Ha z5 =0,068m 


Đồ lún cho phép Say =Ú.3m 


K tra độ lún A = |"Thoẩ” if š5AS8„p 
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"Không thoả” ïf Z5ự > Sun 


EK tra độ lún A= "Thoä" 


Eết_luận = "Cổng trình an toần về lún" 
2. Kết quả 
- Tổng đệ lún tại điểm À: z5. = 0,068m 


- Kiểm tra về lún tại À: E tra độ lún Á= "Thoä" 


Phụ lục 1 - giáo trình MathCad 
PHỤ LỤC 1 


BẢNG CHỮ HY LẠP (GREEK) 


Ký hiệu Tên gọi 
Alpha 
Beta 
Gamma 
Delta 
Epsilon 
Zeta 
Eta 
Theta 
lota 
Kappa 
Lambda 


Mu 


Omicron 
Đì 

Rho 
Sigma 
Tau 
psilon 
Phi 

Chi 

Psi 


Omegøa 


Phụ lục 2 - giáo trình MathCad 


PHỤ LỤC 2 
HỆ ĐƠN VỊ SI 


Base Units 


M (meter), lengthA 
(ampere), currentMole or 
mol, substance 


Angular Measure 


Rad = 1 deg = 
Length 
cm = 0.01.mft = 


0.3048.mmi = 5280.ft 


Kgø (kilogram), 
massK (kenvin), 
temperature 


T7 
'T8§0 rad 


km = 1000.min = 
2.54.cm 


s (second), 
timecd 
(candela), 
luminosity 


Sr = 1.sr 


mm = 
0.001.myd = 
3.Ít 


Mass 


m = 0.001.kømg = tonne = 
' 001.ømoz, _ Ti 1000.kgton = 
là. 16 2000.]b 
Time 
min = 60.syr = 365.2422.day hr = 3600.s 


Area, Volume 


hecftare = = 
10000.m2mL = s IÉP: bón .. 
0.001.L : 


Velocity, Acceleration 


Ib= 
453.59237.gmslug 
=32.174.lb 


day = 24.hr 


L = 0.001.m3gal 
= 128.fl_0z 


Force, Energy, Power 


N 


kg. kgf 
.kgcal = 
868.JW = 


ơa 


+ II 
¬ 


° 


œ |“^ 


Pressure, VIscoSIty 


Pa = ;in Hg= 
3.3/686.103.Papoise 
= 0.1.Pa.s 


Temperature 


R=0.556.K 


dyne = 10_Ÿ.NJ = 
N.mkcal = 
1000.calkW = 
1000.W 


1.33322.102.Pa 


G = 9.80665. 


Ibf = g.]berg = 10”..J 
BTU = 1.05506.10..J 
hp = 550. ft.lbf 


atm = 
1.01325.105.Pastokes 
= 10-4. nã 
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